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Lúa (Oryza sativa L.) và bắp (Zea mays L.) là hai loại cây lƣơng thực chủ 

yếu, có tiềm năng về kinh tế rất lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thiệt hại về năng suất 

trên lúa và bắp do bệnh hại hằng năm rất lớn, trong đó nấm Rhizoctonia solani 

Kühn và  Fusarium oxysporum là hai loại tác nhân gây hại quan trọng, đặc biệt ở 

giai đoạn cây con. Một số biện pháp phòng trừ bằng thuốc hoá học có hiệu quả 

không cao, ảnh hƣởng đến môi trƣờng và sức khoẻ cộng đồng. 

 

Một số kết quả đạt đƣợc: 

 

1. Phân lập 40 mẫu đất thu thập tại hai tỉnh Hậu Giang và An Giang thu đƣợc 17 

dòng Trichoderma spp. (HG01, HG02, HG03, HG04, HG05, HG06, HG07, HG08, 

HG09, HG10, AG01, AG02, AG03, AG04, AG05, AG06, AG07).  

2. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, nấm Trichoderma spp. (HG02, HG04 HG06, 

HG09 và AG01) có khả năng đối kháng tốt đối với nấm R. solani (L01); 

Trichoderma spp. (HG02, AG01 HG01, HG03 và AG05) ức chế tốt đối nấm R. 

solani (B01);  nấm Trichoderma spp. (HG01, AG05, HG03, HG04 và HG06) có 

hiệu quả đối kháng cao đối với nấm Fusarium oxysporum gây bệnh trên cây bắp 

trên môi trƣờng dinh dƣỡng (PDA). 

3. Trong điều kiện nhà lƣới, áp dụng Trichoderma spp. (HG02 & HG04), liều lƣợng 

(10g/kg đất) có khả năng phòng trừ tốt bệnh đốm vằn trên cây lúa (Rhizoctonia 

solani), tƣơng tự áp dụng Trichoderma spp. (AG01 & HG02), liều lƣợng (10g/kg 

đất) có khả năng phòng trừ tốt bệnh chết cây con trên bắp (Rhizoctonia solani).  
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PHẦN 1: MỞ ĐẦU 

 

1.1. Đặt vấn đề 

Lúa (Oryza sativa L.) và bắp (Zea mays L.) là hai loại cây lƣơng thực quan 

trọng trên thế giới, góp phần nuôi sống hàng tỷ ngƣời và đem lại nguồn thu nhập 

chủ yếu cho các nƣớc nông nghiệp. Việt Nam, với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, mƣa nhiều, ẩm độ cao, rất thích hợp cho việc trồng hai loại cây trồng trên, mặt 

khác ngƣời Việt Nam có truyền thống canh tác cây lúa nƣớc và bắp từ rất lâu đời. 

Tuy nhiên, trƣớc xu thế cạnh tranh của nền kinh tế thị trƣờng, ngƣời nông dân 

không ngừng chọn lọc những giống mới, ngắn ngày, gia tăng vòng quay của đất, sử 

dụng nhiều loại phân bón và thuốc hóa học, đã tạo điều kiện cho dịch bệnh phát 

triển. 

 Nấm Rhizoctonia solani và Fusarium oxysporum là hai loại tác nhân gây 

bệnh chủ yếu trên cây lúa và bắp, chúng có khả năng tồn tại một thời gian rất dài 

trong đất. Việc phòng trừ bằng phƣơng pháp hóa học có hiệu quả không cao, ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng và sức khỏe cộng đồng. Biện pháp sinh học ngày càng đóng 

vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng, nấm Trichoderma spp. là một trong 

những tác nhân đƣợc quan tâm nghiên cứu, giúp phòng trừ bệnh hại do nấm 

Rhizoctonia solani và Fusarium oxysporum. Nấm Trichoderma spp. hiện diện phổ 

biến trong tự nhiên, ngoài khả năng phân hủy các hợp chất có nguồn gốc từ thực 

vật, nấm Trichoderma spp. còn có khả năng tấn công nấm gây hại trên cây trồng, 

bằng cách cuộn quanh nấm bệnh, phá hủy tế bào, hạn chế sự phát triển và hoạt động 

của nấm bệnh. Từ định hƣớng nghiên cứu đó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài 

“Khảo sát tính đối kháng của Trichoderma spp. đối với Rhizoctonia solani 

Kühn trên lúa và bắp. Bƣớc đầu khảo sát Fusarium oxysporum gây bệnh thối 

thân cây bắp con”. 
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1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1. Phân lập một số dòng nấm Trichoderma spp. trên mẫu đất thu thập tại một số địa 

phƣơng thuộc hai tỉnh Hậu Giang và An Giang. 

2. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Rhizoctonia 

solani gây bệnh trên lúa và bắp và nấm Fusarium oxysporum gây bệnh thối thân 

cây bắp con trên môi trƣờng (PDA). 

3. Đánh giá hiệu lực phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Rhizoctonia 

solani gây bệnh trên lúa và bắp trong điều kiện nhà lƣới. 
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PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

2.1. Đặc điểm chung của quần thể vi sinh vật trong đất 

Các loài vi sinh vật (VSV) tồn tại trong đất rất đa dạng, gồm có: bacteria, 

fungi, yeast, actinomycete, nematode, protozoa, virus. Phần lớn chúng là những 

sinh vật có ích sống theo kiểu hoại sinh, chỉ một số rất ít là có hại, gây bệnh cho cây 

trồng sống theo kiểu vừa ký sinh (gây bệnh cho thực vật) vừa hoại sinh (sống trong 

đất). Chỉ riêng ngành nấm có đến 100.000 loài nấm có ích, sống theo kiểu hoại sinh. 

Đối với nấm gây bệnh cho thực vật thì có 8.000 loài, phần lớn sống theo kiểu bán 

hoại sinh (facultative saprophyte). Chỉ có 16.000 loài vi khuẩn có ích sống hoại sinh 

và chỉ có khoảng 80 loài vi khuẩn là có khả năng gây hại, sống theo kiểu hoại sinh. 

Có hơn 2.000 loài virus, trong đó có khoảng 1/4 số loài có khả năng gây bệnh. Có 

hơn 2.000 loài tuyến trùng, trong đó có khoảng 1/10 số loài có khả năng ký sinh 

trên cây trồng. Nhƣ vậy, số lƣợng quần thể VSV có ích trong đất chiếm ƣu thế hơn 

rất nhiều so với VSV gây bệnh tồn tại trong đất. 

2.2. Bệnh hại trên lúa, bắp 

2.2.1. Nấm Rhizoctonia solani  

2.2.1.1 . Đặc điểm sinh học của nấm Rhizoctonia solani  

Nấm Rhizoctonia solani (R. solani) có rất nhiều loài, nấm R. solani thuộc lớp 

nấm bất toàn (Deuteromyces), là loài gây hại phổ biến trên nhiều loại cây trồng. Ở 

giai đoạn sinh sản hữu tính loài này có tên gọi là Thanatephorus cucumeris thuộc 

lớp nấm đảm (Basidiomycetes), đƣợc phát hiện rất sớm từ khi có sự ra đời của kính 

hiển vi bởi Kühn, nấm phát triển nhanh, phân nhánh tại điểm gần vách ngăn giữa 

hai tế bào và vuông góc với sợi nấm chính (Mezies, 1970).  

Nấm R. solani thuộc lớp nấm đa nhân (multinucleate), đặc tính giúp phân 

biệt với nhóm R. solani khác chỉ có hai nhân (binucleate) (Menzies, 1970).  

Ở Nhật Bản nhiều năm trƣớc đây nấm gây bệnh đƣợc xác định là Hypochnus 

sasakii shirai (Ou, 1983). Nhiều năm sau nấm đƣợc đặt tên là R. solani palo là giai 

đoạn vô tính của nấm pellicularia sasa shirai = corticium sasaki.  

Nấm R. solani thuộc nhóm nấm trong đất, chúng sống và phát triển trong đất, 

xác bã thực vật sau khi thu hoạch mà không cần có cây ký chủ.  
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 Nấm R. solani sinh trƣởng rất dễ dàng trên các loại môi trƣờng phổ biến, sợi 

nấm khi còn non không màu, khi trƣởng thành có màu nâu vàng nhạt, đƣờng kính       

8 – 12 m, với những vách ngăn không liên tục (Ou, 1983). Chúng có thể đồng dạng 

hay khác nhau về kích thƣớc, hình dạng, màu sắc và cách phân bố trên môi trƣờng, 

đƣờng kính hạch nấm nhỏ hơn 1mm đến vài cm (Menzies, 1970). Khi nấm mọc trên 

môi trƣờng nuôi cấy có kích thƣớc sợi nấm và hạch nấm lớn hơn so với sợi nấm 

mọc trên ký chủ trong tự nhiên (Ou, 1983). Hạch nấm là một cấu trúc phức tạp đƣợc 

tạo ra do các sợi nấm cuộn lại, chúng có khả năng đƣợc duy trì sức sống trong điều 

kiện môi trƣờng không thuận lợi nhƣ: khô hạn, thiếu thành phần dinh dƣỡng hay 

hóa chất độc hại (Ghaffer, 1993). Nấm R. solani trong tự nhiên phần lớn sinh sản 

bằng hình thức vô tính hiện diện ở dạng sợi nấm và hạch nấm. 

Trên mô ký chủ hoặc vách ống nghiệm nuôi cấy, các sợi nấm đôi khi mọc ra 

những tế bào ngắn, phình to và phân nhiều nhánh. Các tế bào đó, có thể có khả năng 

liên quan tới quá trình gây bệnh hoặc tới giai đoạn sinh sản bào tử (Ou, 1983).  

Theo Phạm Hoàng Oanh (1998), thời gian bắt đầu tạo hạch nấm nhanh nhất 

là sau khi nuôi cấy và chậm nhất là 240 giờ. Hạch nấm bám sát vào mô cấy, bề mặt 

sần sùi, sợi nấm to, không màu, phân nhánh vuông góc, điểm phân nhánh ở vị trí 

1/3 của tế bào. Tại điểm phân nhánh tế bào mọc ra một đoạn ngắn rồi co thắt và tạo 

vách ngăn để hình thành tế bào mới. Kích thƣớc không nhỏ hơn 5 m chiều ngang, 

sợi nấm rất dài, khi già sợi nấm có màu nâu đen. 

Hạch nấm mọc nổi trên bề mặt ký chủ, ít hoặc nhiều có hình tròn nhƣng dẹt 

ở phía dƣới (Ou, 1983). Hạch nấm lan truyền chủ yếu nhờ nƣớc. Nó có khả năng 

lan truyền theo hai chiều, đứng và ngang. Sự lây lan theo chiều đứng chủ yếu từ bẹ 

lá lên lá bằng sợi nấm, còn theo chiều ngang từ chồi này sang chồi khác cũng bằng 

sợi nấm  nhƣng từ ruộng này sang ruộng khác thì bằng hạch nấm (Tô Thị Thùy 

Hƣơng, 1993). 

Khi hạch nấm bám vào bẹ lá sẽ nẩy mầm ra sợi nấm rất nhỏ, sợi nấm có thể 

xâm nhập trực tiếp qua biểu bì hay khí khổng. Muốn xâm nhiễm qua khí khổng 

khuẩn ty phải phát triển để len vào mặt trong của bẹ lá và xâm nhiễm vào. Nhiệt độ 

cho sự xâm nhiễm của nấm có thể xảy ra là 23 – 25
o
C, nhƣng tối hảo nhất là 30 – 
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32
o
C,       ẩm độ phải từ 96 – 97%. Ở 32

o
C nấm xâm nhiễm trong vòng 18 giờ (Võ 

Thanh Hoàng, 1993). 

Theo Santos (1970), thấy rằng một số nguồn carbon nhƣ: innositol và 

sorbitol  cho tỉ lệ phát triển của hệ sợi nấm cao nhất. 

2.2.1.2.  Sự phân bố và gây hại 

Nấm R. solani gây bệnh đốm vằn trên lúa đƣợc tìm thấy lần đầu tiên tại Nhật 

Bản vào năm 1910. Năm 1934, bệnh xuất hiện ở Trung Quốc và ở nhiều nƣớc châu 

Á khác, sau đó là ở Brazil, Surinam, Venezuela, Madagasca và Mỹ. 

Theo Kozada (1965),  ghi nhận có 188 loài thực vật thuộc 32 họ, trong đó có 

20 loài cỏ dại thuộc 11 họ có thể bị tấn công do nấm R. solani. Theo Tsai (1970), 

nhận thấy rằng nấm R. solani gây hại trên lúa cũng xâm nhiễm trên 20 loài cỏ thuộc 

11 họ. 

Bệnh do nấm R. solani gây ra hiện diện ở Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. 

Bệnh gây hại chủ yếu ở những vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Đặc biệt nghiêm 

trọng trên bắp trồng ở các thung lũng có độ sâu 1100 – 1500m của Ấn Độ. Bệnh 

khá phổ biến ở Việt Nam. Bệnh làm giảm 40% năng suất. Bệnh phát triển mạnh khi 

có mƣa nhiều, ẩm độ cao (100%), nhiệt độ cao khoảng 25 – 30
o
C, gieo trồng với 

mật độ dày. Bệnh gây hại nặng ở giai đoạn cây con. Điều kiện thích hợp cho sự phát 

triển của nấm R. solani là: ẩm độ không khí cao và nhiệt độ cao, trồng cây ở mật độ 

dày, bón nhiều phân hóa học nhất là phân đạm (Ou, 1985). 

Nấm bệnh có trong đất, rơm rạ, xác cây bệnh. Nấm R. solani gây bệnh đốm 

vằn trên lúa, bắp còn gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau, kể cả các loại cây 

rừng, các bệnh nhƣ: héo cây con trên đậu nành, đậu xanh, thuốc lá, bệnh đốm vằn 

trên bắp, mía, bệnh rụng lóng tiêu. Nấm R. solani có khả năng truyền bệnh chéo 

giữa các loại cây với nhau, bao gồm nhiều loại cây trồng và nhiều loài cỏ dại. Nấm 

đƣợc lƣu tồn và lây lan ở hai dạng: sợi nấm và hạch nấm, hạch nấm này có thể lƣu 

tồn ở các điều kiện khác nhau. Ở điều kiện khô, hạch nấm có thể sống đƣợc 2 năm, 

ở điều kiện ngập 7,5cm trong nƣớc hạch nấm có thể sống đƣợc 1 – 4  tháng, điều 

kiện ẩm hạch nấm có thể sống đƣợc 7 tháng (Võ Thanh Hoàng, 1991). 
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Nấm R.  solani có khả năng tồn tại trong điều kiện tự nhiên khá lâu khi 

không có mặt của ký chủ. Chúng thƣờng tồn tại dƣới hai hình thức: 

 Một là: hạch nấm, khuẩn ty nấm phát triển một thời gian dài hoặc khi gặp 

điều kiện bất lợi thì cuộn lại thành một khối cứng gọi là hạch nấm (cƣơng 

hạch), kích thƣớc hạch nấm tùy thuộc vào nhóm nấm. Khi gặp điều kiện 

thuận lợi chúng nẩy mầm và bắt đầu một chu trình sống mới. 

 Hai là: dạng khuẩn ty sống trên những vết bệnh của cây đã bị nhiễm còn sót 

lại sau thu hoạch. 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng sống của hạch nấm thay đổi tùy 

theo điều kiện của môi trƣờng nhƣ: nhiệt độ, ẩm độ, tính chất hóa lý của đất. Mori 

và Anraku (1971) nhận thấy khả năng hạch nấm nẩy mầm là 60 – 70% khi hạch 

nấm chôn vùi trong đất không quá 1cm, hạch nấm có tỷ lệ nẩy mầm 30 – 50% ở độ 

sâu hơn 1cm. Số lƣợng hạch nấm R.  solani lƣu tồn trên đồng ruộng và tỷ lệ bệnh 

đốm vằn trên lúa có mối tƣơng quan rất chặt trên nhiều hệ thống khác nhau. 

Hạch nấm có khả năng nảy mầm nhiều lần, những lần sau sức nảy mầm giảm 

đi, những hạch nấm bị phân cắt có khả năng gây bệnh cho cây. Hạch và sợi nấm rất 

dễ hình thành trên các vết bệnh nhất là điều kiện ẩm, lúc đầu màu trắng, sau màu 

nâu đỏ, đƣờng kính biến động từ 1- 6mm (Ou, 1985).   

Hemmi và Yokogi (1927) cho rằng nhiệt độ tốt nhất cho sợi nấm R. solani 

phát triển là 30
o
C, nhiệt độ cao nhất là 40 – 42

o
C, ở nhiệt độ 10

o
C sợi nấm phát 

triển rất ít hoặc không phát triển. Hashiba và ctv (1974) cho thấy các chủng thu thập 

ở vùng nhiệt độ cao thì phát triển tốt trên môi trƣờng Potato Dextrose Agar (PDA) ở 

35
o
C và phát triển kém ở 12

o
C. 

Endo (1931) đã xác định pH thích hợp cho sự phát triển của nấm R.  solani là       

5,4 – 6,7; pH thấp nhất là 2,5 và cao nhất là 7,8. 

Trong những năm gần đây, bệnh trở nên nghiêm trọng ở hầu hết các quốc gia 

trồng lúa trên thế giới do việc sử dụng các giống cao sản, nhảy chồi nhiều và việc 

áp dụng nhiều phân bón, làm gia tăng ẩm độ trong quần thể ruộng lúa. Ở Đồng 

Bằng Sông Cửu Long, bệnh có mặt ở nhiều nơi, ở tất cả các vụ lúa, nhƣng gây hại 

nặng ở vụ hè thu hơn. Trong những năm gần đây, bệnh trở nên mãn tính trên ruộng 

lúa, nhất là ở các tỉnh Tiền Giang, Long An, An Giang. 

2.2.1.3. Triệu chứng bệnh 
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Các vết bệnh to, biến dạng, vằn vện xuất hiện trên thân, bẹ lá, phiến lá. Bệnh 

còn tấn công vào hạt, làm hạt phát triển kém, hạt nhăn nhúm lại, trên vết bệnh có 

nhiều sợi nấm trắng và các hạch nấm màu nâu tròn. Bệnh xuất hiện trong giai đoạn 

sớm thƣờng làm cây con héo rủ. Theo Nguyễn Thị Nghiêm (1996), vết bệnh đầu 

tiên xuất hiện trên ruộng có thể ở lá hoặc bẹ. Lá bệnh sẽ biến màu, đốm bệnh to 

màu xanh nâu. Bề mặt lá có nhiều nấm trắng kết dính nhiều lá lại với nhau, thấy vào 

buổi sáng. Lá bị bệnh dần dần cháy khô, bệnh nặng làm lá rụng sớm, cây sinh 

trƣởng kém.  

Nấm bệnh tấn công phần thân gần mặt đất, làm cây con héo rủ. Phần gốc và 

rể cây có các vết bệnh màu nâu hơi đỏ. Trần Thị Hạnh Quyên (2002), cho biết lá 

đốm bệnh có kích thƣớc và hình dạng thay đổi, vết bệnh có màu trắng xám, viền 

nâu đen, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau, mặt trên bóng mềm nhũn ra. Mặt dƣới 

có màu xám đậm, sợi nấm bám đầy trên lá làm các lá dính lại với nhau và nhũn ra, 

lá dần dần cháy khô, làm cả cây bị lụi tàn. Quan sát trên kính hiển vi cho thấy sợi 

nấm non có màu trắng, sợi nấm già có màu nâu vàng, có vách ngăn phân nhánh 

vuông góc với tế bào mẹ, đoạn nhánh mới phát triển đƣợc một đoạn rồi mới tạo vết 

ngăn, nơi vách ngăn sợi nấm bị co thắt lại, hạch nấm có màu nâu đen, dẹt bề mặt 

sần sùi và có nhiều lỗ nhỏ, kích thƣớc 1 – 3μm. 

Trên đồng ruộng bệnh thƣờng xuất hiện khi lúa đạt 45 ngày tuổi trở về sau, 

thƣờng nhất là khi lúa ở khoảng 60 ngày tuổi. 

Vết bệnh đầu tiên thƣờng ở bẹ lá, ngang mực nƣớc ruộng. Đốm có hình bầu 

dục, dài 1 – 3cm, có màu xám trắng hay xám xanh, viền nâu. Mô nhiễm bị hƣ, chỉ 

còn biểu bì ngoài của bẹ, nên vết bệnh lõm xuống, phần biểu bì còn lại áp sát vào bẹ 

lá bên trong. Kích thƣớc và màu sắc đốm bệnh cũng thay đổi theo điều kiện môi 

trƣờng, nếu trời ẩm khuẩn ty sẽ phát triển nhƣ tơ trắng trên bề mặt vết bệnh và có 

thể lan nhiều cm trong một ngày. 
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2.2.1.4. Ký chủ   

Các nhóm khác nhau thì không hoàn toàn có ký chủ khác nhau rõ ràng, 

nhƣng cũng giúp chúng ta biết đƣợc phạm vi ký chủ của mỗi nhóm khác nhau, tạo 

điều kiện thuận lợi trong định hƣớng nghiên cứu: tạo giống cây kháng, sinh thái, bố 

trí cây trồng thích hợp (Burgess và ctv, 1994 và Agrios, 1997). 

Những nghiên cứu về sự sinh trƣởng ở phòng thí nghiệm cho thấy nấm            

R. solani cũng gây hại trên những cây trồng khác, bao gồm cây bông vải, cải củ, lúa 

mì và khoai tây (Carling và ctv, 1994). 

Nấm R. solani là nguyên nhân gây nên một số bệnh phổ biến trên cây trồng: 

bệnh héo rủ cây con, thối rễ, thối thân hay loét thân ở giai đoạn cây con hoặc trƣởng 

thành. Ngoài ra, nấm R. solani còn là nguyên nhân gây bệnh trên một số cơ quan 

khác của cây nhƣ thối trái cà chua, khô lá hoặc những đốm đặc biệt trên lá ở gần 

mặt đất (Agrios, 1997). 

2.2.2. Nấm Fusarium oxysporum  

2.2.2.1 . Đặc điểm sinh học nấm Fusarium oxysporum  

Nấm Fusarium là một trong những loại nấm gây thiệt hại về kinh tế quan trọng 

nhất. Nấm Fusarium sp. thuộc lớp nấm bất toàn (Deuteromycetes), giai đoạn sinh 

sản hữu tính là Gibberella thuộc lớp nấm nang (Ascomycetes). Fusarium gồm nhiều 

loài khác nhau, có khả năng gây nhiều loại bệnh trên những cây trồng khác  nhau. 

Có nhiều loài sản sinh ra độc tố có độc tính cao, có ảnh hƣởng đến động vật sống 

hoang dã, thú nuôi và con ngƣời (Marasas và ctv, 1984). Tuy nhiên, có nhiều loài 

nấm Fusarium là nấm hoại sinh sống phổ biến trong đất (Burgess và ctv, 1994). 

Stt Một số loài nấm Fusarium  

1 Fusarium chlamydosporum 

2 Fusarium compactum 

3 Fusarium equiseti 

4 Fusarium oxysporum 

5 Fusarium pallidoroseum 

6 Fusarium proliferatum 

7 Fusarium sacchari var. subglutinans 

8 Fusarium solani 

9 Fusarium verticillioides 

 

2.2.2.2.  Sự phân bố và gây hại 
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Nấm này phân bố khắp nơi trên thế giới, một vài loài phân bố khắp nơi trong 

khi những loài khác có xu hƣớng xuất hiện chủ yếu ở vùng nhiệt đới, bán nhiệt đới 

hay ôn đới. 

Bảng 2.1. Sự xuất hiện của những loài nấm Fusarium sp. liên quan đến vùng 

khí hậu (Burgess và ctv, 1994) 

Những loài xuất hiện hầu 

hết các vùng khí hậu 

Những loài xuất hiện ở 

vùng ôn đới 

Những loài xuất hiện ở vùng 

nhiệt đới và bán nhiệt đới 

chlamydosporum 

equiseti 

moniliforme 

oxysporum 

poae 

semitectum 

solani 

tricinctum 

acuminatum 

avenaceum 

crookwellense 

culmorum 

graminesrum 

sambucinum 

sporotrichioides 

subglutinans 

beomiforme
*
 

compactum 

decemcellularge
*
 

longipes
*
 

Ghi chú: (*) Loài bị giới hạn ở vùng nhiệt đới ẩm. 

Một vài nhóm nấm đƣợc sử dụng nhƣ là loài chỉ thị sự đa dạng nấm trong 

đất, nhƣng hầu hết các nhà khoa học sử dụng nấm Fusarium sp. làm nấm chỉ thị sự 

đa dạng. Việc sử dụng nấm Fusarium sp. có những thuận lợi quan trọng là có rất 

nhiều loài, có hệ thống phân lập đầy đủ và hoàn hảo. 

Các yếu tố khách quan làm tăng sự phát triển của nấm Fusarium sp. là: bón 

phân đạm quá nhiều, các yếu tố về hệ VSV có trong đất, ẩm độ của đất, nhiệt độ tối 

ƣu cho nấm Fusarium sp. phát triển là 27 – 30
o
C, tối đa là 36 – 40

o
C và tối thiểu là           

7 – 8
o
C, nhƣng nhiệt độ thích hợp cho sự xâm nhiễm là 35

o
C (Ou, 1985). 

Nấm Fusarium sp. gây nhiều bệnh trên cây trồng: bệnh nghẽn mạch (héo), 

thối rễ, thối thân, thối hạt, thối trái. Nấm Fusarium sp. sống phổ biến trong đất, lƣu 

tồn dƣới dạng bào tử áo hoặc khuẩn ty sống trên xác bã thực vật dƣ thừa hay những 

chất hữu cơ. Một số loài tạo bào tử đính bay trong không khí, đây là nguyên nhân 

gây ra những bệnh trên thân, lá và bông (Burgess và ctv, 1994). 
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Nấm Fusarium sp. tấn công chủ yếu vào bộ rễ (Agrios, 1997). Đặc biệt, bệnh 

gây hại nặng nề trong điều kiện stress nƣớc, dùng phân bón quá nhiều hay rễ cây bị 

tổn thƣơng (Olsen và ctv, 2000). 

2.2.2.3. Ký chủ của nấm Fusarium sp.  

Nấm Fusarium sp. gây hại ở nhiều loại cây họ đậu, họ cam quít, khoai tây,      

cà chua. Nấm Fusarium sp. gây hại ở tất cả các giai đoạn sinh trƣởng của cây, 

nhƣng chủ yếu là thời kỳ cây con (Porter và ctv, 1984; Vũ Triệu Mân và Lê Lƣơng 

Tề, 1998). Fusarium sp. là tác nhân gây bệnh thối rễ nguy hiểm nhất trên diện rộng 

trên đậu, cà chua (Nelson và ctv, 1981). 

2.3. Biện pháp phòng trừ 

Không giống nhƣ những loại ký sinh khác, ký sinh gây hại vùng rễ cây trồng 

thƣờng rất khó phát hiện và phòng trị kịp thời, lý do là khi chúng ta phát hiện triệu 

chứng thể hiện trên cây (héo, vàng lá, ...) thì ký sinh đã tấn công và hủy hoại một 

phần mô cây ký chủ nằm phía dƣới mặt đất, do đó việc phòng trị bệnh thƣờng tốn 

kém nhƣng không mang lại hiệu quả cao. Vì vậy cần phải kết hợp nhiều biện pháp 

phòng trị để mang lại hiệu quả kịp thời (Phạm Văn Kim và ctv, 2000). 

2.3.1. Biện pháp canh tác 

2.3.1.1. Làm đất 

Đất là nơi lƣu tồn của nhiều mầm bệnh khác nhau. Do đó, đất trở thành 

nguồn dự trữ, tích lũy và lây lan bệnh. Khi cày bừa đất, chúng ta đã làm thay đổi lý 

tính, cấu trúc, ẩm độ và nhiệt độ của đất từ đó làm thay đổi điều kiện sống và phát 

triển của mầm bệnh trong đất. Khi cày đất, chúng ta vùi mầm bệnh xuống sâu dƣới 

đất làm cho chúng chết hoặc khó khăn trong hoạt động gây hại cho cây. Việc cày ải 

phơi đất trong một thời gian nhất định trong năm có ảnh hƣởng khá quan trọng đối 

với bệnh cây (Phạm Văn Kim và ctv, 2000). 

Vệ sinh đồng ruộng, chú ý diệt cỏ dại. Trồng với mật độ cây thích hợp cho 

từng giống và từng mùa vụ, nên trồng thƣa vào đầu mùa mƣa. 
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2.3.1.2. Luân canh 

Luân canh giúp chúng ta cắt đứt nguồn lƣơng thực của một số ký chủ chuyên 

tính, nhờ đó làm giảm bớt sự nhân mật số mầm bệnh. Luân canh còn giúp những 

cây trồng lạ tiết ra những chất ức chế mầm bệnh của hoa màu trồng trƣớc đó, ngoài 

ra các chất tiết từ rễ cũng có thể giúp kích thích sự phát triển của các vi sinh vật đối 

kháng trong đất (Phạm Văn Kim và ctv, 2000). 

2.3.1.3. Xen canh 

Việc trồng cây xen canh dẫn đến giảm mật độ ký chủ trên đơn vị diện tích, 

giảm bớt sự tiếp xúc của các rễ cây lẫn nhau của cây nầy với các cây lân cận trên 

cùng một loại cây. Giảm bớt sự lây lan của mầm bệnh ở rễ và các mầm bệnh trong 

đất, thƣờng đƣợc phân bố không đồng đều và thƣờng dƣới dạng lƣu tồn, khi chúng 

chuyển sang dạng hoạt động sẽ gây hại cho cây trồng do sự tiếp xúc với rễ của ký 

chủ, hoặc do các chất từ rễ ký chủ tiết ra kích thích. Do đó, khi xen canh sẽ làm 

giảm đáng kể tình trạng kích thích nầy, mầm bệnh chỉ ở dƣới dạng lƣu tồn chứ 

không gây hại (Phạm Văn Kim, 2000). 

2.3.1.4. Sử dụng giống kháng 

Nhiều công trình nghiên cứu về giống kháng đối với bệnh khô vằn ở nhiều 

nƣớc trên thế giới đã cho thấy chƣa có giống lúa nào thể hiện tính kháng bệnh cao.  

Phản ứng của các giống lúa đều nằm trong phạm vi từ nhiễm nặng tới tƣơng đối 

chống chịu (Vũ Triệu Mân và Lê Lƣơng Tề, 1998). Những giống thấp cây, đẻ 

nhánh nhiều, lá đứng thƣờng nhiễm bệnh nặng hơn những giống cao cây, đẻ nhánh 

ít (Ou, 1985).   

2.3.2. Biện pháp hoá học 

Có thể phòng trị bệnh vùng rễ với một số loại thuốc hóa học nhƣ: khử đất với 

thuốc Kitazin 10H (1-2 kg/công). Khi có bệnh mới xuất hiện, có thể xịt một trong 

các loại sau: Copper B, Kitazin 50ND hoặc Validacin. Tuy nhiên việc xử lý đất 

thƣờng rất tốn kém và lâu dài sẽ có ảnh hƣởng bất lợi đến sự cân bằng sinh thái. 
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2.3.3. Biện pháp sinh học 

Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều sinh vật đối kháng với nấm R.  solani nhƣ 

nhóm nấm đối kháng: Trichoderma spp., Gliocladium spp., Penicillium spp…, 

nhóm xạ khuẩn: Streptomyces spp…, và nhóm vi khuẩn đối kháng Baccillus 

subtilis, Pseudomonas arguginos,  Pseudomonas flluorecens.  

Phòng trừ sinh học là một biện pháp thay thế biện pháp hóa học trong phòng 

trừ bệnh cây khi sử dụng biện pháp hóa học không hiệu quả hay không kinh tế. 

Tiềm năng sử dụng vi sinh vật vùng rễ để thay thế hoặc bổ sung vào hóa chất diệt 

nấm đã đƣợc nhiều tác giả đề cập đến. Trong số vi khuẩn đối kháng đƣợc nghiên 

cứu về khả năng áp dụng trong kiểm soát sinh học thì Pseudomonas phát huỳnh 

quang là một trong những nhóm đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều nhất. Nhiều 

nghiên cứu ở Ấn Độ sử dụng P. fluorescenes NBRI2650 ức chế một số nấm trong 

đất nhƣ Fusarium, Rhizoctonia, Pythium gây bệnh trên nhiều loại cây trồng nhƣ đậu 

xanh, dƣa chuột, cà chua. Ngoài ra ngƣời ta còn lên men P. fluorescenes trên cơ 

chất là khoáng bón cây, đây là hƣớng khả thi đối với những nƣớc đang phát triển. 

2.3.3.1 Sử dụng vi khuẩn đối kháng 

Năm 1986, Mew và Rosales đã tiến hành những nghiên cứu trong nhà lƣới 

xử lý hạt giống IR36 với dung dịch chứa một dòng vi khuẩn không ánh sáng huỳnh 

quang (In-b-17) và đã ghi nhận tỷ lệ bệnh đốm vằn giảm đáng kể. Khi đƣợc dùng để 

xử lý hạt giống (hạt giống đƣợc ngâm trong dung dịch chứa 10
9
 tế bào vi khuẩn.ml

-1
 

trong 24 giờ trƣớc khi gieo) các dòng vi khuẩn ánh sáng và không ánh sáng huỳnh 

quang đã hạn chế đƣợc bệnh và  kích thích tăng trƣởng cây lúa. Việc xử lý giống 

hoặc phun lên cây bằng dung dịch vi  khuẩn Pseudomonas aurofaciens đã làm giảm 

tỷ lệ bệnh đốm vằn và tăng năng suất tại IRRI (IRRI, 1976). Từ năm 1976 IRRI đã 

tiến hành nghiên cứu về phòng trừ sinh học bệnh đốm vằn hại lúa. rất nhiều dòng vi 

khuẩn đã đƣợc thu thập từ ruộng lúa và đƣợc trắc nghiệm khả năng đối kháng với 

nấm gây bệnh đốm vằn qua thí nghiệm invitro. Những dòng có hiệu lực nhất đƣợc 

tiếp tục khảo nghiệm trong nhà lƣới và ngoài đồng ruộng, kết quả đã chọn ra một số 

dòng vi khuẩn có triển vọng nhƣ: Basillus subtilis 33, Basillus subtilis 76, 

Pseudomonas fruorescens 7-14, Pseudomonas cepacia 6854, P. cepacia 1821. 

Theo Agrios (1997), chi vi khuẩn Pseudomonas sống ở vùng rễ, nhƣ vi 

khuẩn nhóm Fluorescens, P. putida, P. cepeaia và P.aureofaciens. Nhóm vi khuẩn 
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này phòng trị hầu hết các tác nhân gây bệnh trong đất nhƣ nấm Pythium. 

Pthythopthora, Rhizoctonia, Fusarium và Gaeumannomyec khi áp dụng trên hạt 

giống và tƣới vào rễ thì giúp hạn chế đƣợc bệnh chết héo cây con, thối nhũn và giúp 

tăng năng suất trong các mùa trồng. 

2.3.3.2 Sử dụng nấm đối kháng 

Trong nhiều loại nấm đất có tiềm năng đối kháng, Gliocladium và 

Trichoderma là hai giống đƣợc sử dụng trong phòng trừ sinh học vì chúng là những 

loài nấm ký sinh hay đƣợc gọi là siêu ký sinh tức là nấm ký sinh trên nấm. Hiện 

tƣợng ký sinh trên nấm gây bệnh đốm vằn trên lúa R. solani bởi Trichoderma spp. 

Nghiên cứu về hiện tƣợng siêu ký sinh của các loài nấm đối kháng 

Manibhushanrao và ctv (1989), đã quan sát thấy sợi nấm của T. longibrachiatum 

hình thành một cấu trúc nhỏ móc vào sợi nấm R. solani, sau đó cuộn quanh sợi nấm 

ký chủ hoặc mọc ra những tơ nấm nhỏ buộc chặt ký chủ. 

IRRI (1976), đã báo cáo rằng các dòng Trichoderma spp. thu thập trên ruộng 

lúa thì phổ biến ở lúa rẫy hơn là lúa nƣớc. Với khả năng cạnh tranh cao các tàn dƣ 

thực vật trên đồng ruộng, các dòng Trichoderma có thể làm cạn kiệt nguồn thức ăn 

và do đó ức chế nấm gây bệnh đốm vằn R. solani trong đất. Tuy nhiên, các tác dụng 

ức chế cũng có thể thông qua các hợp chất do nấm đối kháng tiết ra. 

Ở Việt Nam: Những nghiên cứu phòng trừ sinh học bệnh đốm vằn bắt đầu từ 

những năm cuối của thập niên 1980. Trong thời gian đầu, các nghiên cứu chủ yếu 

tập trung vào việc đánh giá trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lƣới tính đối 

kháng của tập đoàn VSV phân lập đƣợc trong tự nhiên, trên cơ sở đó xác định đƣợc 

một số dòng vi khuẩn có khả năng đối kháng với nấm R. solani, những đánh giá về 

hiệu lực phòng trị bệnh đốm vằn của các dòng vi khuẩn đối kháng trong điều kiện 

đồng ruộng đã đƣợc thực hiện.  

Trƣờng Đại Học Cần Thơ đã phân lập đƣợc 214 chủng vi khuẩn có bán kính 

vòng vô khuẩn từ 1mm trở lên và trong vòng 214 chủng này có hai chủng có khả 

năng đối kháng đáng kể là Pseudomonas cepacia TG17, Bacillus sp. TG19 với bán 

kính vòng vô khuẩn lần lƣợc là 16,5 và 14,5mm ( Phạm Văn Kim và ctv, 2000). 
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2.4.  Biện pháp sinh học trong bảo vệ  cây trồng  

2.4.1. Khái niệm 

Biện pháp sinh học trong phòng trị bệnh cây là điều khiển môi trƣờng, cây 

trồng và vi sinh vật đối kháng một cách thích hợp, để tạo nên một thế cân bằng sinh 

học cần thiết, giúp giảm mật số của mầm bệnh xuống dƣới ngƣỡng gây hại. Nhờ đó, 

bệnh của cây trồng chỉ xuất hiện ở mức độ nhẹ, không gây ảnh hƣởng nghiêm trọng 

về mặt kinh tế. Biện pháp sinh học không có mục đích tiêu diệt toàn bộ mầm bệnh 

và cũng không có khả năng này  (Phạm Văn Kim và ctv, 2000).  

Phòng trừ sinh học là một trong những phƣơng pháp mới có khả năng phòng 

trừ bệnh do nấm gây hại cao. 

Phòng trừ sinh học bệnh cây là việc sử dụng một hoặc một số sinh vật (trừ 

con ngƣời) để khống chế mầm bệnh hay làm giảm khả năng sinh trƣởng và phát 

triển của một tác nhân gây hại nào đó (Cook và Baker, 1983). Phòng trừ sinh học 

bệnh cây có thể giải quyết một số vấn đề sau: 

 Sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên để cải thiện năng suất cây 

trồng. 

 Hạn chế sự phát sinh tính kháng thuốc của các tác nhân gây bệnh. 

 Hạn chế sự ô nhiễm môi trƣờng do sử dụng nhiều loại thuốc hoá học cũng 

nhƣ sự tồn lƣu của chúng trong đất, nƣớc và không khí. 

 Giúp cân bằng hệ sinh thái. 

2.4.2.  Phòng trừ sinh học bệnh hại vùng rễ 

Theo Nguyễn Thơ (2004), nhiều nơi đang sử dụng chế phẩm EM (effective 

micro-organism) đƣa vào đất, nhằm làm phong phú hóa hệ thống vi sinh vật đất, biện 

pháp này đã đem lại nhiều hiệu quả đáng kể. Tuy nhiên, biện pháp này cũng có 

những mặt hạn chế, vì đối với mỗi loại cây trồng và đất đều có sẵn hệ thống EM 

tƣơng ứng của chúng, do điều kiện đất bị thoái hóa nên chúng không phát triển đƣợc, 

nay ta đƣa hệ thống EM vào đất nhƣng điều kiện sống cho chúng không đƣợc cải 

thiện, chúng chỉ phát huy tác dụng một cách hạn chế và chỉ tồn tại một thời gian 

ngắn. Nhƣ vậy thay vì đƣa hệ thống EM vào đất ta bón nhiều phân hữu cơ, hạn chế 

tối đa tác động có hại của hóa chất, tạo nên sự cân bằng dinh dƣỡng trong đất, dần 

dần môi trƣờng sống đƣợc cải thiện, quần thể VSV có ích sẽ đƣợc phát triển một cách 

tự nhiên phong phú, tƣơng ứng với từng loại cây trồng một cách bền vững. Bón phân 
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hữu cơ đã làm tăng số lƣợng chủng loại và vi khuẩn amôn hóa, vi khuẩn khoáng hóa, 

xạ khuẩn và các loài nấm có ích rất rõ rệch (Nguyễn Đăng Nghĩa, 2003). Ngoài ra 

bón phân hữu cơ sinh học đã làm tăng sự hoạt động của vi sinh vật đối kháng (Mai 

Văn Trị và Nguyễn Thị Thúy Bình, 2003). 

Nhiều công trình chứng minh hiệu quả của việc bón phân hữu cơ sinh học 

làm tăng vi sinh vật có ích, vi sinh vật đối kháng để cải tạo đất, làm giảm áp lực sâu 

bệnh, làm tăng năng suất cây trồng. Hiện nay chúng ta đang cố gắng nhân nuôi một 

số vi sinh vật nhƣ virus, nấm, tuyến trùng đối kháng để phòng trừ sâu bệnh hại. 

Việc sử dụng VSV đối kháng nhƣ là thuốc bảo vệ thực vật sinh học hiện nay nhƣ là 

một phƣơng pháp hữu hiệu để bảo vệ môi sinh thái (Nguyễn Thơ, 2004). 

2.5. Nấm Trichoderma spp.  một tác nhân trong phòng trừ sinh học 

2.5.1. Đặc điểm sinh học nấm Trichoderma spp. 

Nấm Trichoderma spp. thuộc ngành nấm Mycota, lớp nấm bất toàn 

(imperfect fungi) Deuteromycetes, bộ nấm bông Moniliales, họ Moniliaceae, chi 

Trichoderma (Vũ Triệu Mân và Lê Lƣơng Tề, 1998). 

Kubicek và Harman (1998) đã mô tả chi tiết 33 loài Trichoderma spp., ông 

cho rằng: tùy từng loài nấm mà chúng có hình dạng và kích thƣớc khác nhau. 

Một số loài Trichoderma spp. đƣợc ứng dụng trong phòng trừ sinh học: 

 Trichoderma atroviride: khuẩn lạc phát triển nhanh, bào tử màu xanh, vách 

dày, trơn láng, kích thƣớc (2,6 – 3,8µm) x (2,2 – 3,4µm), khi nấm già thƣờng 

mất màu hay màu vàng nhạt hoặc xám, bào tử già phát ra mùi hƣơng dừa 

(Kubicek và Harman, 1998). 

 Trichoderma hazianum (Rifai): Khuẩn lạc phát triển nhanh, khuẩn lạc 

chuyển nhanh sang màu xanh vàng hay xanh tối, có bào tử trơn láng, màu 

xanh, hình cầu với kích thƣớc (2,7 – 3,5) x (2,1 – 2,6) µm. 

 Trichoderma hamatum (Bon): bào tử màu xanh, trơn, dạng elip, kích thƣớc     

(4 – 5µm) x (2,5 – 3µm) (Cook và Baker, 1983). 

 Trichoderma viride (Pers): bào tử màu xanh lục, vách xù xì, dạng hình cầu, 

kích thƣớc (4 – 5µm) x (2,5 – 3µm) (Cook và Baker, 1983). 

Nhiệt độ tối ƣu cho hầu hết các loài nấm Trichoderma spp. là 25
o
C – 30

o
C.  

Theo Widden và Scattolin (1998), nấm Trichoderma harzianum và Trichoderma 

koningii phát triển nhanh ở nhiệt độ 25
o
C và lấn ác các loài nấm khác. 
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 Bào tử của hầu hết nấm Trichoderma có hình bầu dục với kích thƣớc 

khoảng (3 – 5µm) x (2 – 4µm), rất hiếm khi bào tử của nấm này có hình cầu. Vách 

bào tử trơn láng, tuy nhiên ở một vài loài Trichoderma (nhƣ T. viride) bào tử có 

vách xù xì nhƣ có nhiều mụn cơm (Mecray, 2002). 

 Tất cả các loài Trichoderma đều có khả năng sinh bào tử áo 

(Chlamydospore). Bào tử áo có hình cầu méo và ở dạng đơn bào, mặc dù cũng có 

một số loài có khả năng hình thành nên các bào tử áo đa bào (Papavizas, 1985). 

2.5.2.  Đặc điểm hình thái và sự phân bố của nấm Trichoderma spp. 

Nấm Trichoderma spp. có khu vực phân bố rất rộng, chúng hiện diện khắp 

nơi trong đất, trên bề mặt rễ, trên vỏ cây mục nát. Khi quan sát hạch nấm hay chồi 

mầm của nhiều loài nấm khác cũng có thể tìm thấy các loài Trichoderma (Klein và 

Eveleigh, 1998). Sự phân bố và điều kiện môi trƣờng sống của các loài 

Trichoderma có liên hệ mật thiết với nhau. Nhìn chung các loài Trichoderma xuất 

hiện ở vùng đất acid nhiều hơn ở vùng đất trung tính hoặc kiềm  (Papavizas,1985). 

2.5.3. Một số loài Trichoderma thƣờng gặp ở vùng nhiệt đới 

2.5.3.1. Trichoderma pseudokoningii  Rifai 

Nấm T. pseudokoningii phát triển rất nhanh, đƣờng kính khuẩn lạc lên đến        

8 – 9cm chỉ sau 4 ngày nuôi cấy ở nhiệt độ 20
o
C. Sợi nấm trong suốt, vách trơn 

láng, rộng  1 – 2µm. Bào tử áo có vách dày, trơn láng, trong suốt hoặc có màu xanh, 

hình cầu méo hoặc bầu dục, kích thƣớc thƣờng là (4-12µm) x (3- 9µm) (Bissett, 

1984). 

2.5.3.2. Trichoderma atroviride Bissett 

Khuẩn lạc phát triển rất nhanh, đạt 8 – 9cm sau 4 ngày nuôi cấy ở 20
o
C, sợi 

nấm trong suốt, vách trơn láng, rộng 2 – 14µm. Bào tử áo có vách dày và trơn láng, 

màu xanh, có hình cầu méo hoặc bầu dục, đƣờng kính 4 – 12µm, đôi khi lên đến       

24µm. Vách trơn láng, có hình chùy, hình nón hay bầu nậm, kích thƣớc từ               

(5,2 – 10µm) x (2,1 – 3,3µm). Màu xanh sậm, vách trơn láng, hình bầu dục, kích 

thƣớc trung bình là 5,3µm x 3,2µm (Bissett, 1984). 

2.5.3.3. Trichoderma hamatum Bain  

Nhiệt độ 24
o
C và pH: 3,7 – 4,7 là những điều kiện rất thuận lợi cho sự phát 

triển của T. hamatum và chúng phát triển chậm lại ở 0
o
C (Domsch và Gams, 1980). 

Đƣờng kính khuẩn lạc ở 5 ngày sau khi nuôi cấy ở nhiệt độ 20
o
C là 7cm. Thể bình và 
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nhánh rộng 3 – 4µm. Bào tử đính của nấm T. hamatum có hình trụ ngắn, màu xanh 

lục, vách trơn láng và có kích thƣớc khác nhau tùy theo chủng (Domsch và Gams, 

1980). 

2.5.3.4. Trichoderma inhamatum Veerkamp & W. Gams 

Nhiệt độ tối hảo cho sự phát triển của T. inhamatum là 24 – 30
o
C và nhiệt độ 

tối đa mà nấm có thể chịu đựng đƣợc là 36
o
C (Bissett, 1984). Khuẩn lạc phát triển 

khá nhanh, đƣờng kính khuẩn lạc có thể đạt tới 9cm sau 3 ngày nuôi cấy ở nhiệt độ          

24 – 30
o
C. Thể bình có hình bầu nậm, kích thƣớc (4,0 – 5,0µm) x (2,3 – 3,0µm). 

Bào tử có dạng hình cầu hoặc hình trứng, vách mỏng và trơn láng, màu xanh lục, 

kích thƣớc (2,3 – 3,0µm) x (2,0 – 2,6µm). 

2.5.3.5. Trichoderma  harzianum Rifai 

T. harzianum là loài nấm rất phổ biến trong đất (Cook và Baker, 1998). Môi 

trƣờng có nhiệt độ từ 15 – 35
o
C, pH: 3,7 – 4,7 rất thích hợp cho sự phát triển của 

nấm (Domsch và Gams, 1980). 

Khuẩn lạc của T. harzianum phát triển nhanh và có đƣờng kính khoảng 9cm 

sau 5 ngày nuôi cấy ở nhiệt độ 20
o
C. Bào tử đính có hình cầu méo đến bầu dục 

ngắn, màu xanh lục, vách trơn láng, kích thƣớc (2,7 – 3,2µm) x (2,5 – 2,8µm), nẩy 

mầm tốt nhất trong môi truờng mùn cƣa có ẩm độ khoảng 30% (Domsch và Gams, 

1980). 

2.5.3.6. Trichoderma koningii Ouden 

T. koningii hiện diện nhiều ở lớp đất mặt nhƣng ở độ sâu 120cm vẫn có sự 

hiện diện của loài nấm này. Nấm phát triển tốt ở nhiệt độ từ 26
o
C trở lên tùy theo 

nguồn gốc của loài. pH cho sự phát triển của nấm l à 3,7 – 6,0 (Domsch và Gams, 

1980). 

Khuẩn lạc có đƣờng kính 3 – 5cm sau 5 ngày nuôi cấy ở nhiệt độ 20
o
C, bào 

tử đính có dạng hình trụ ngắn, vách trơn láng, kích thƣớc  (3,0 – 4,8µm) x (1,9 – 

2,8 µm). 
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2.5.4. Cơ chế và khả năng đối kháng của nấm Trichoderma spp.  

2.5.4.1. Cơ chế 

Theo Harman (1996), nấm Trichoderma spp. có nhiều cơ chế đối kháng, cơ 

chế ký sinh lên nấm bệnh, cơ chế tiết kháng sinh (antibiosis), cơ chế cạnh tranh dinh 

dƣỡng và không gian sống.  

Theo Kredics (2003), quá trình đối kháng của nấm Trichoderma spp. với 

nấm bệnh chủ yếu bằng 2 cơ chế: 

 Thứ nhất: Nấm Trichoderma spp. bao quanh và cuộn lấy nấm bệnh. 

 Thứ hai: Nấm Trichoderma spp. tiết ra các loại enzyme thủy phân. 

Theo Elad (2000), có nhiều cơ chế đƣợc ứng dụng trong phòng trừ sinh học 

của Trichoderma spp. đối với nấm gây bệnh, nhƣng chỉ có 3 cơ chế quan trọng là ký 

sinh, cạnh tranh và tiết ra kháng sinh. 

Okigbo và Ikediugw (2000), cho biết những loài Trichoderma spp. có hệ sợi 

nấm nhỏ, mảnh là một nhân tố có triển vọng trong phòng trừ sinh học chống bệnh 

thối hạt, thối rễ và quản lý bệnh hại sau thu hoạch. 

Nấm Trichoderma spp. đƣợc sử dụng rộng rãi trong phòng trừ sinh học để 

quản lý bệnh hại do R.  solani gây ra (Hardar và ctv, 1984). 

Nấm Trichoderma spp. tấn công trực tiếp bằng cách cuộn quanh và tiết ra 

enzyme phân hủy chitin của nấm gây hại thành những phân tử nhỏ dễ hấp thu, đồng 

thời giúp cây trồng kháng lại bệnh (Klein và Eveleigh, 1998). 

Nấm Trichoderma spp. sống ở rễ cây giúp biến đổi vật chất vô cơ, giúp tăng 

cƣờng khả năng sản xuất hormone ở cây trồng, làm tăng khả năng kháng bệnh của 

cây trồng. 

Bailey và Lumsden (1998) cho rằng khi dùng dịch huyền phù nấm 

Trichoderma hazianum vào trong đất làm tăng sự nẩy mầm, tăng khả năng ra hoa, 

tăng sinh khối và chiều cao cây bắp, ớt, hoa cúc, cà chua, thuốc lá. Nòi T1290 của 

nấm Trichoderma hazianum còn làm tăng số chồi và rễ cây bắp ngọt trong nhà lƣới 

66% so với đối chứng (Harman, 2000). 

Một số loại enzyme do Trichoderma tiết ra bao gồm glucan 1,3-beta-

glucosidase, endochitinase, chitobiosidase, N-acetyl-beta-D-glucosaminidase 

(NAGase), trypsin, chymotrypsin, cellulase, protease, lipase, khi kết hợp hai enzyme 

glucan 1,3-beta-glucosidase và  endochitinase sẽ ngăn cản đƣợc quá trình tăng trƣởng 
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của nhiều loại Ascomycetes trong nuôi cấy, thêm vào đó sẽ có hiệu quả cao trong việc 

ngăn cản sự nảy mầm của bào tử hơn là từng loại enzyme đơn lẻ (Margolless – Clark, 

1995). 

Trichoderma spp. ký sinh lên sợi nấm R. solani và làm chết sợi nấm là do tác 

dụng của enzyme ngoại bào làm phá hủy màng tế bào của nấm bệnh (Phạm Văn Kim, 

2000). 

2.5.4.2. Tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. trong phòng trừ sinh học 

bệnh hại cây trồng 

Nấm Trichoderma spp. phát triển cực nhanh trong đất, nên chúng tăng nhanh 

về số lƣợng so với các loài nấm khác (Saksena, 1960). 

Nấm Trichoderma spp. phân bố trên nhiều loại đất khác nhau và chúng ký 

sinh trên nhiều loại nấm gây hại cây trồng nhƣ: Armillaria mellea, Pythium spp., 

Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Chondrostereum purpureum, Sclerotium 

rolfsii và Heterobasidion annosum (Cook và Baker, 1983).  

Trong hoạt động sống ký sinh của nấm Trichoderma spp.  thì enzyme thủy 

phân chitinase và β-glucanase đóng vai trò rất quan trọng (Cruz và ctv, 1995). Nấm 

Trichoderma hazianum có khả năng sản xuất enzyme phân hủy vách tế bào nhƣ 

chitinase, β-1-3-glucanase đây là 2 loại enzyme quan trọng trong quá trình ký sinh 

lên nấm gây hại (Muhammad và Amusa, 2003). 

Những chất do nấm Trichoderma spp. tiết ra bao gồm: endochitinase, 

chitobiosidase, N-acetyl-β-D-glucusaminidase (NADase), trypsin, chymotrypsin, 

glucan 1,3- β-glucosida, cellulase, protease, lypase (Marco, 2002; Kredics và ctv, 

2003). 

Khả năng tiết enzyme của Trichoderma spp. còn chịu ảnh hƣởng của độ yếm 

khí, lƣợng oxy hòa tan, tốc độ lắc (Marco và ctv, 2002). 

Một vấn đề quan trọng trong sự hình thành cơ chế đối kháng đƣợc trình bày 

ở nhiều báo cáo là: tùy thuộc vào dòng vi sinh vật đối kháng, nguồn gốc của chúng 

và điều kiện môi trƣờng, vì thế khi chọn một tác nhân sinh học nên quan tâm đến 

hƣớng áp dụng, nguồn gốc của mầm bệnh (Kubicek và Harman, 1998). 

Lƣu Hồng Mẫn và Noda (1997), nghiên cứu sự phân bố của quần thể nấm 

Trichoderma spp. trong những hệ thống canh tác trên nền đất lúa ở 4 tỉnh đồng bằng 

sông Cửu Long, kết quả cho thấy quần thể nấm Trichoderma spp. trong hệ thống 
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canh tác lúa – đậu – lúa ở huyện Ô Môn, Cần Thơ biến động từ 1,43 – 1,62 x 10
3
 

CFU/g trong điều kiện ẩm độ đất từ 30,3 – 30,7% và pH đất là 4,6 – 5,01 nhƣng 

cùng hệ thống ở huyện Thốt Nốt, Cần Thơ thì quần thể Trichoderma spp. cao hơn 

từ           1,25 – 2,65 x 10
3 
CFU/g, ẩm độ đất là 14,5 – 16,8%, pH đất là 4,36 – 4,6.  

Các chủng nấm Trichoderma spp. đƣợc phân lập từ những hệ thống canh tác 

khác trên nền đất lúa ở 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chúng đều có khả năng ký 

sinh trên nấm R. solani đƣợc ly trích từ lúa, đậu nành, đậu xanh. Nấm             

Trichoderma spp. có chỉ số phân hủy rơm (cellulose) cao hơn nấm R.  solani         

(Lƣu Hồng Mẫn và Noda, 1997). 

2.5.4.3. Khả năng phân hủy chất hữu cơ của nấm Trichoderma spp. 

Nấm Trichoderma spp. đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy dƣ thừa 

thực vật có trong đất (Kredics và ctv, 2003). Theo Klein và Eveleigh (1998), nấm 

Trichoderma spp. hiện diện khắp nơi, sống hoại sinh và có khả năng phân hủy 

nhanh các chất hữu cơ trong tự nhiên. Khả năng phân hủy cellulose của nấm         

Trichoderma spp. bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố môi trƣờng nhƣ: ẩm độ, độ thoáng 

khí, pH, hàm lƣợng nitrogen (Alexander, 1961). 

Chế phẩm nấm Trichoderma spp. đƣợc sử dụng để xử lý giúp phân hủy rơm 

rạ, sau đó đƣợc dùng phối hợp với phân lân sinh học nhƣ dạng phân hữu cơ. Phân 

hữu cơ đƣợc bón riêng rẽ hoặc phối hợp với phân vô cơ (NPK) trên nền sét nặng. 

Kết quả nghiên cứu hai năm trên giống lúa IR64 cho thấy: nếu bón liên tục 100% 

phân hữu cơ cho năng suất tăng hơn so với đối chứng là 13,58% và nếu bón kết hợp 

50% phân hữu cơ với 50% phân vô cơ cho năng suất tăng hơn so với đối chứng là 

22,46%. Khi bón 100% phân hữu cơ thì côn trùng và bệnh khô vằn xuất hiện trể 

hơn và ít gây hại cho cây lúa và quần thể vi sinh vật đất ổn định hơn, có chiều 

hƣớng gia tăng hơn so với bón 100% phân vô cơ (Lƣu Hồng Mẫn và ctv, 2001). 
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PHẦN 3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

 

Nằm trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và giảng dạy giữa Trƣờng ĐHNL 

và Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, Đề tài do sinh viên Huỳnh Văn Phục thực 

hiện tại Bộ Môn Bệnh Cây, VLĐBSCL dƣới sự hƣớng dẫn của Ts. Phạm Văn Dƣ 

và     Ths. Nguyễn Đức Cƣơng, trong thời gian từ tháng 02 đến tháng 07 năm 2006. 

Đề tài bao gồm ba phần chính:  

1. Phân lập một số dòng nấm Trichoderma spp. trên mẫu đất thu thập tại một số địa 

phƣơng thuộc hai tỉnh Hậu Giang và An Giang. 

2. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R.  solani 

gây bệnh trên lúa và bắp và đối với nấm Fusarium oxysporum gây bệnh thối 

thân cây bắp con trên môi trƣờng (PDA). 

3. Đánh giá hiệu lực phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

gây bệnh trên lúa và bắp trong điều kiện nhà lƣới. 

3.1. Vật liệu 

3.1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 

Đề tài đƣợc thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lƣới thuộc Bộ 

Môn Bệnh Cây, Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ  

trong khoảng thời gian từ tháng 02 đến tháng 07 năm 2006. 

3.1.2. Nguồn cây giống, nấm đối kháng, nấm gây bệnh 

3.1.2.1. Nguồn cây giống  

Hạt bắp giống đƣợc gieo trên khay nhựa trong điều kiện ẩm độ tối hảo để 

bảo đảm cho hạt nảy mầm tốt, cây bắp giống 5 – 10 ngày tuổi đƣợc sử dụng cho 

một số trắc nghiệm trong điều kiện nhà lƣới. 

Hạt lúa giống đƣợc gieo trên khay nhựa trong điều kiện ẩm độ tối hảo để bảo 

đảm cho hạt nảy mầm tốt, cây lúa giống 10 ngày tuổi đƣợc sử dụng cho một số trắc 

nghiệm trong điều kiện nhà lƣới. 
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3.1.2.2. Nấm đối kháng 

Các dòng nấm đối kháng Trichoderma spp. đƣợc phân lập từ các mẫu đất thu 

thập tại một số nông hộ canh tác cây ăn trái thuộc địa bàn tỉnh Hậu giang và An 

Giang, các dòng Trichoderma spp. sau khi đƣợc phân lập sẽ tiến hành trắc nghiệm 

tính đối kháng đối với nấm Rhizoctonia solani và Fusarium oxysporum. 

3.1.2.3. Nấm gây bệnh 

Các dòng nấm Rhizoctonia solani gây bệnh đốm vằn trên cây lúa, chết héo 

cây con trên bắp và Fusarium oxysporum gây bệnh thối thân cây bắp con đƣợc phân 

lập từ các mẫu bệnh thu thập từ một số ruộng lúa cũng nhƣ ruộng bắp bị nấm bệnh 

tấn công.    

3.1.2.4. Trang thiết bị và hóa chất sử dụng 

Một số trang thiết bị cũng nhƣ hóa chất phục vụ cho nghiên cứu đề tài đƣợc 

cung cấp bởi Bộ Môn Bệnh Cây, Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

3.2. Phƣơng pháp  

3.2.1. Phân lập nấm Trichoderma spp. và nấm gây bệnh 

3.2.1.1. Phân lập nấm Trichoderma spp. 

 40 mẫu đất thu thập từ một số địa phƣơng thuộc tỉnh Hậu Giang và An 

Giang đƣợc sử dụng cho phân lập nấm Trichoderma spp. theo phƣơng pháp của           

(Aneza, 2002). Cân 10g đất/mẫu cho vào bình tam giác chứa 90ml nƣớc cất vô 

trùng, lắc trong 24 giờ trên máy lắc, pha loãng dung dịch đất bằng cách lấy 1ml 

dung dịch đất cho vào ống nghiệm có chứa 9ml nƣớc cất vô trùng, đồng nhất mẫu 

đất và nƣớc cất bằng máy vortex. Sau đó, tiếp tục pha loãng ra các nồng độ 10
-1

, 10
-

2
, 10

-3
, 10

-4
. Lấy 0,1ml dung dịch ở nồng độ 10

-4
,
 
trải trên bề mặt môi trƣờng TSM, 

ủ ở nhiệt độ          22-25
o
C, quan sát khuẩn lạc trên bề mặt môi trƣờng TSM sau 48 

– 72 giờ. Cấy truyền khuẩn lạc mọc trên mặt môi trƣờng TSM sang ống nghiệm 

chứa môi trƣờng PDA (Potato Dextrose Agar), tiến hành định danh theo khóa phân 

loại của                (Kubicek và Harman, 1998). Lƣu trữ các ống nghiệm ở nhiệt độ 

5
o
C cho các thí nghiệm tiếp theo. 
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3.2.1.2. Phân lập nấm Rhizoctonia solani  

 Mẫu bệnh đƣợc thu thập từ lá, thân lúa và bắp có dấu hiệu bệnh, lá và thân 

lúa có dấu hiệu vằn vện màu nâu, thân cây bắp con bị chết có dấu hiệu thúi đen. Cắt 

nhỏ mẫu bệnh, kích thƣớc 1-2mm, khử trùng bằng dung dịch sodium hypochloride 

3% trong 30 giây, tiếp tục rửa lại với nƣớc cất vô trùng 3 lần, thấm khô bề mặt mẫu 

bệnh bằng giấy thấm thanh trùng, đặt mẫu bệnh vào đĩa petri chứa môi trƣờng PDA, 

ủ ở nhiệt độ khoảng 25
o
C. Sau 48 giờ, quan sát khuẩn ty nấm phát triển và cấy 

truyền khuẩn ty nấm Rhizoctonia solani sang môi trƣờng PDA trong ống nghiệm,  

lƣu trữ các ống nghiệm ở nhiệt độ 5
o
C cho các thí nghiệm tiếp theo. 

3.2.1.3 Phân lập nấm Fusarium oxysporum 

 Mẫu bệnh đƣợc thu thập từ thân cây bắp con có triệu chứng bệnh thối thân, 

cắt nhỏ mẫu bệnh, kích thƣớc 1-2mm, khử trùng bằng dung dịch sodium 

hypochloride 3% trong 30 giây, tiếp tục rửa lại bằng nƣớc cất vô trùng 3 lần, sau đó 

thấm khô bề mặt mẫu bệnh bằng giấy thấm, đặt trên đĩa petri chứa  môi trƣờng 

PDA, ủ ở nhiệt độ 25
o
C. Sau 72 giờ, quan sát và cấy truyền khuẩn ty nấm Fusarium 

oxysporum sang môi trƣờng PDA trong ống nghiệm, ở nhiệt độ 5
o
C cho các thí 

nghiệm tiếp theo. 
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Bào tử nấm Trichoderma spp. (20x)  Sợi nấm Trichoderma spp. (20x) 

 

 

 

 

Bào tử nấm F. oxysporum (20x)  Nấm F. oxysporum trên MT PDA 

 

 

 

 

 

Sợi nấm R.  solani (40x)  Nấm R. solani trên môi trƣờng PDA 
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Hình 3.1. Đặc điểm hình thái (sợi nấm & bào tử) của một số dòng nấm 

Trichoderma spp. phân lập từ đất và nấm R. solani, F. oxysporum phân 

lập từ mẫu bệnh. 
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3.2.2. Đánh giá tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani và Fusarium oxysporum trên môi trƣờng PDA 

3.2.2.1. Đánh giá tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani (phân lập trên cây lúa bệnh) 

10 dòng nấm Trichoderma spp., HG01, HG02, HG04, HG06, HG07, HG08, 

HG09, HG10, AG02, AG03 đƣợc đánh giá tính đối kháng đối với sự phát triển của 

nấm Rhizoctonia solani gây hại trên cây lúa trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, trong 

điều kiện phòng thí nghiệm.  

Khuẩn ty nấm Trichoderma spp. và R. solani (đƣờng kính 1cm) đƣợc cấy 

trên môi trƣờng PDA trong đĩa petri ở hai vị trí đối diện, trong đó khoảng cách giữa 

2 dòng nấm trắc nghiệm là 5cm và vị trí cấy khuẩn ty tính cạnh đĩa petri là 2,5cm. 

Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. 

 Chỉ tiêu theo dõi 

Ghi nhận đƣờng kính khuẩn ty nấm R. solani ở các thời điểm 24, 48, 72, 96 

giờ sau khi cấy. 

3.2.2.2. Đánh giá tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani (phân lập trên cây bắp bệnh) 

10 dòng nấm Trichoderma spp., HG01, HG02, HG03, HG04, HG05, AG01, 

AG02, AG03, AG04, AG05 đƣợc đánh giá tính đối kháng đối với sự phát triển của 

nấm Rhizoctonia solani gây hại trên cây bắp trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, 

trong điều kiện phòng thí nghiệm.  

Khuẩn ty nấm Trichoderma spp. và R. solani (đƣờng kính 1cm) đƣợc cấy 

trên môi trƣờng PDA trong đĩa petri ở hai vị trí đối diện, trong đó khoảng cách giữa 

2 dòng nấm trắc nghiệm là 5cm và vị trí cấy khuẩn ty tính cạnh đĩa petri là 2,5cm. 

Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. 

 Chỉ tiêu theo dõi 

Ghi nhận đƣờng kính khuẩn ty nấm R. solani ở các thời điểm 24, 48, 72, 96 

giờ sau khi cấy. 
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3.2.2.3. Đánh giá tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Fusarium oxysporum (phân lập trên cây bắp bệnh) 

10 dòng nấm Trichoderma spp., HG01, HG02, HG03, HG04, HG06, HG09, 

AG01, AG05, AG06, AG07 đƣợc đánh giá tính đối kháng đối với sự phát triển của 

nấm Rhizoctonia solani gây hại trên cây bắp trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, 

trong điều kiện phòng thí nghiệm.  

Khuẩn ty nấm Trichoderma spp. và F. oxysporum (đƣờng kính 1cm) đƣợc 

cấy trên môi trƣờng PDA trong đĩa petri ở hai vị trí đối diện, trong đó khoảng cách 

giữa 2 dòng nấm trắc nghiệm là 5cm và vị trí cấy khuẩn ty tính cạnh đĩa petri là 2,5 

cm. Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 10 nghiệm thức và 3 lần lặp 

lại. 

 Chỉ tiêu theo dõi 

Ghi nhận đƣờng kính khuẩn ty nấm F. oxysporum ở các thời điểm 24, 48, 72, 

96 giờ sau khi cấy. 

3.2.3. Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani gây hại trên cây lúa, bắp và Fusarium oxysporum gây bệnh 

thối thân cây bắp con trong điều kiện nhà lƣới 

3.2.3.1. Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani gây bệnh trên cây lúa  trong điều kiện nhà lƣới 

Năm dòng nấm Trichoderma spp. (AG01, HG02, HG04, HG06, HG09) có 

khả năng đối kháng cao đối với nấm Trichoderma spp. trên môi trƣờng dinh dƣỡng 

PDA, trong điều kiện phòng thí nghiệm đƣợc áp dụng phòng trừ bệnh đốm vằn trên 

cây lúa (Rhizoctonia solani) trong điều kiện nhà lƣới. Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại.  

 Phƣơng pháp tiến hành  

 Cho đất vào khay (1 kg/khay), đập nhỏ, trộn đều với nấm Trichoderma spp. 

đã đƣợc nhân sinh khôi trên môi trƣờng cám - mạt cƣa (10 g/khay), cung cấp ẩm độ 

cho nấm phát triển, sau 24 giờ quan sát thấy nấm Trichoderma spp. phát triển trên 

bề mặt khay, tiến hành gieo hạt, hạt lúa giống đƣợc gieo thành hàng trên khay (60 

hạt/khay). Sau khi gieo 4 ngày, tiến hành chủng nấm R. solani (phân lập trên cây lúa 

bệnh) đã đƣợc nhân sinh khối trên môi trƣờng cát - bắp, vị trí chủng bệnh 0,5cm từ 
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phần gốc mạ và 0,5cm từ mặt đất, cung cấp ẩm độ thƣờng xuyên cho nấm bệnh phát 

triển, quan sát mức độ gây hại trên cây mạ tại thời điểm 2, 4 và 6 ngày sau chủng. 

 Chỉ tiêu theo dõi 

  Ghi nhận tỉ lệ cây bệnh, tỉ lệ cây chết và chiều dài vết bệnh phát triển trên 

cây lúa tại thời điểm 2, 4 và 6 ngày sau khi chủng bệnh. 

3.2.3.2. Đánh giá hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

Rhizoctonia solani gây bệnh trên cây bắp trong điều kiện nhà lƣới 

Năm dòng nấm Trichoderma spp. (AG01, AG05, HG01, HG02, HG03) có 

khả năng đối kháng cao đối với nấm Trichoderma spp. trên môi trƣờng dinh dƣỡng 

PDA, trong điều kiện phòng thí nghiệm đƣợc áp dụng phòng trừ bệnh chết héo cây 

bắp con (Rhizoctonia solani) trong điều kiện nhà lƣới. Thí nghiệm đƣợc bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 6 nghiệm thức và 3 lần lặp lại.  

 Phƣơng pháp tiến hành 

  Cho đất vào khay (1 kg/khay), đập nhỏ, trộn đều với nấm Trichoderma spp. 

đã đƣợc nhân sinh khôi trên môi trƣờng cám - mạt cƣa (10 g/khay), cung cấp ẩm độ 

cho nấm phát triển, sau 24 giờ quan sát thấy nấm Trichoderma spp. phát triển trên 

bề mặt khay, tiến hành gieo hạt, hạt bắp giống đƣợc gieo thành hàng trên khay (40 

hạt/khay). Sau khi gieo 4 ngày, tiến hành chủng nấm R. solani (phân lập trên cây 

bắp bệnh) đã đƣợc nhân sinh khối trên môi trƣờng cát - bắp, vị trí chủng bệnh 

0,5cm từ phần gốc mạ và 0,5cm từ mặt đất, cung cấp ẩm độ thƣờng xuyên cho nấm 

bệnh phát triển, quan sát mức độ gây hại trên cây bắp con tại thời điểm 2, 4 và 6 

ngày sau chủng. 

 Chỉ tiêu theo dõi 

 Ghi nhận tỉ lệ cây bệnh, tỉ lệ cây chết trên cây bắp con tại thời điểm 2, 4 và 6 

ngày sau khi chủng bệnh. 

3.2.4. Phƣơng pháp phân tích số liệu 

 Các số liệu thu thập đƣợc phân tích thống kê trên phần mềm SAS (Statistical 

Analysis Software). Tính Analysis of variance ( ANOVA)  và sử dụng phép thử 

Ducan để kiểm định mức độ có ý nghĩa của các trung bình nghiệm thức.   
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PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Kết quả phân lập nấm Trichoderma spp.  

Kết quả phân lập 40 mẫu đất thu thập ở các địa phƣơng, huyện Châu Thành 

A, huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang và huyện Chợ Mới tỉnh An Giang trên 

môi trƣờng TSM (Bảng 4.1) cho thấy, có tổng cộng 17 dòng Trichoderma spp. khác 

nhau đƣợc phân lập trên môi trƣờng dinh dƣỡng, HG01, HG02, HG03, HG04, 

HG05, HG06, HG07, HG08, HG09, HG10, AG01, AG02, AG03, AG04, AG05, 

AG06, AG07, các dòng Trichoderma spp. sau khi đƣợc phân lập sẽ trắc nghiệm tính 

đối kháng đối với nấm R. solani và nấm Fusarium oxysporum gây bệnh trên lúa và 

bắp trong điều kiện phòng thí nghiệm. 

 

Bảng 4.1. Một số dòng nấm Trichoderma spp. phân lập từ mẫu đất thu thập tại  

hai tỉnh An Giang và Hậu Giang, năm 2006 

Stt Trichoderma spp. phân lập tại HG  Trichoderma spp. phân lập tại AG 

Châu Thành A Long Mỹ Chợ Mới 

1 HG01 HG06 AG01 

2 HG02 HG07 AG02 

3 HG03 HG08 AG03 

4 HG04 HG09 AG04 

5 HG05 HG10 AG05 

6 -- -- AG06 

7 -- -- AG07 

Ghi chú: (HG) Hậu Giang; (AG) An Giang 

4.2. Trắc nghiệm khả năng đối kháng trong phòng thí nghiệm 

4.2.1. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm           

R. solani (L01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA 

 Tính đối kháng của một số dòng Trichoderma spp. (HG01, HG02, HG04, 

HG06, HG07, HG08, HG09, HG10, AG01 & AG02) đối với nấm R. solani đƣợc 

đánh giá trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, qua đó một số dòng Trichoderma spp. 

có hiệu quả ức chế  cao đối với sự phát triển của nấm R. solani sẽ đƣợc áp dụng 

phòng trị bệnh đốm vằn gây hại trên cây lúa (R. solani ) trong điều kiện nhà lƣới. 
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Hình 4.1. Một số dòng nấm Trichoderma spp. phân lập từ mẫu đất thu thập tại  

hai tỉnh An Giang và Hậu Giang; [A] dòng số 1 – 4; [B] dòng số 5 – 8 

[C] dòng số 9 – 12;  [D] dòng số 13 – 16.  
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Kết quả ghi nhận (Bảng 4.2 và Hình 4.2) cho thấy, các dòng Trichoderma 

spp. trắc nghiệm đều có tính đối kháng tốt đối với nấm R. solani ở thời điểm 24 giờ 

sau khi chủng trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, bán kính R. solani ớ các nghiệm 

thức có chủng Trichoderma spp. thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê 

so với bán kính R. solani ở nghiệm thức đối chứng. Giữa các dòng Trichoderma 

spp. trắc nghiệm, dòng HG02 và HG04 có hiệu quả ức chế cao với bán kính 

Rhizoctonia solani ghi nhận (1,26 và 1,30cm), kế đến là dòng AG01, HG06 và 

HG09 với bán kính Rhizoctonia solani ghi nhận (2,21; 2,63 và 2,36cm) khác biệt có 

ý nghĩa so với bán kính R.  solani ở nghiệm thức đối chứng 2,83cm. Kết quả ghi 

nhận tƣơng tự ở thời điểm 48, 72 giờ và 96 giờ sau khi trắc nghiệm. Tuy nhiên nếu 

tiếp tục quan sát ở thời điểm sau 96 giờ, bán kính nấm R. solani không gia tăng 

thêm ở các nghiệm thức có Trichoderma spp., trên một số nghiệm thức quan sát 

thấy nấm Trichoderma spp. phát triển trùm lên bề mặt sợi nấm R. solani trên môi 

trƣờng dinh dƣỡng PDA, khi quan sát dƣới kính hiển vi một số khuẩn ty của nấm 

Trichoderma spp. quấn xung quanh sợi nấm R. solani.  

 

Bảng 4.2. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

R. solani (L01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA 

Nghiệm Thức 
Bán kính khuẩn ty nấm R. solani (cm) 

24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ 

HG01 2,16b 2,30b 2,36b 2,36b 

HG02 1,26c 1,63c 1,70c 1,70c 

HG04 1,30c 1,43c 1,46c 1,46c 

HG06 2,36ab 2,50b 2,53b 2,53b 

HG07 2,33ab 2,53b 2,59b 2,58b 

HG08 2,46ab 2,46b 2,60b 2,40b 

HG09 2,63ab 2,63b 2,63b 2,63b 

HG10 2,13b 2,33b 2,38b 2,38b 

AG01 2,21ab 2,26b 2,33b 2,33b 

AG02 2,20ab 2,41b 2,46b 2,46b 

Đối Chứng 2,83a 4,10a 4,20a 4,20a 

CV% 15,82 11,57 11,61 12,14 

Ghi chú:-Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì không 

khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%.  

     -R. solani (L01): Phân lập từ cây lúa bệnh.  
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4.2.2. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm           

R. solani (B01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA 

 Kết quả đánh giá tính đối kháng của mƣời dòng nấm Trichoderma spp. 

(HG01, HG02, HG03, HG04, HG05, AG01, AG02, AG03, AG04 và AG05) đối với 

nấm       R. solani (B01) gây bệnh trên cây bắp, trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA 

(Bảng 4.3 và Hình 4.3) cho thấy, các dòng Trichoderma spp. trắc nghiệm đều có 

tính đối kháng tốt đối với nấm R. solani (B01) ở thời điểm 24 giờ sau khi chủng 

trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA, bán kính R. solani ớ các nghiệm thức có chủng 

Trichoderma spp. thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với bán kính 

R. solani ở nghiệm thức đối chứng. Giữa các dòng Trichoderma spp. trắc nghiệm, 

dòng  AG01 và HG02 có hiệu quả ức chế cao đối với bán kính Rhizoctonia solani 

ghi nhận (1,57 và 1,77cm),   kế đến là dòng HG01, HG03 và AG05 với bán kính 

Rhizoctonia solani ghi nhận         (2,1; 2,03 và 2,23cm) khác biệt có ý nghĩa so với 

bán kính R. solani ở nghiệm thức đối chứng 2,73cm. Kết quả ghi nhận tƣơng tự ở 

thời điểm 48, 72 giờ và 96 giờ sau khi chủng.  

 

Bảng 4.3. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma  spp. đối với 

nấm R. solani (B01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA 

Nghiệm Thức 
Bán kính khuẩn ty nấm R. solani (cm) 

24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ 

HG01 2,1 b 2,2 bc 2,23 bcd 2,27 cde 

HG02 1,77 cd 1,83 d 1,87 e 1,9 f 

HG03 2,03 bc 2,1 c 2,13 d 2,17 e 

HG04 2,13 b 2,23 bc 2,3 bcd 2,33 bcde 

HG05 2,33 b 2,43 b 2,47 b 2,5 b 

AG01 1,57 d 1,63 d 1,67 e 1,73 g 

AG02 2,17 b 2,3 bc 2,33 bcd 2,37 bcd 

AG03 2,07 bc 2,13 c 2,2 cd 2,23 de 

AG04 2,27 b 2,33 bc 2,37 bcd 2,4 bcd 

AG05 2,23 b 2,32 bc 2,4 bc 2,43 bc 

Đối Chứng 2,73 a 3,87 a 4,47 a 4,5 a 

CV% 8,06 6,46 5,12 3,78 

Ghi chú: - Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột  không 

khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%. 

  -  R. solani (B01): Phân lập từ cây bắp bệnh.  
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Hình 4.2. Sự đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Rhizoctonia 

solani  (L01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA sau 96 giờ. 

 

 

Hình 4.3. Sự đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Rhizoctonia 

solani  (B01) trên môi trƣờng dinh dƣỡng PDA sau 96 giờ. 
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R. solani (L01) 

R. solani (B01) 

 

Sợi nấm Trichoderma sp. quấn quanh sợi nấm R. solani (40x) 

Hình 4.4. Sự đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. solani phân 

lập trên cây lúa và bắp. R. solani (L01) phân lập trên lúa, R. solani 

(B01) phân lập trên bắp.  
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4.2.3 Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm             

F. oxysporum (ly trích trên bắp) trên môi trƣờng PDA 

 Kết quả đánh giá tính đối kháng của mƣời dòng nấm Trichoderma spp. 

(HG01, HG02, HG03, HG04, HG06, HG09, AG01, AG05, AG06 và AG07) đối với 

nấm Fusarium oxysporum gây bệnh thối thân cây bắp con trên môi trƣờng dinh 

dƣỡng PDA (Bảng 4.4 và Hình 4.5) cho thấy, các dòng Trichoderma spp. trắc 

nghiệm đều có tính đối kháng tốt đối với nấm Fusarium oxysporum ở thời điểm 24 

giờ sau khi trắc nghiệm, bán kính khuẩn ty nấm Fusarium oxysporum ớ các nghiệm 

thức có  Trichoderma spp. thấp hơn và khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê so với 

bán kính Fusarium oxysporum ở nghiệm thức đối chứng 1,53cm. Giữa các dòng 

Trichoderma spp. trắc nghiệm, dòng  HG01 và AG05 có hiệu quả ức chế cao với 

bán kính Fusarium oxysporum ghi nhận (1,15 và 1,17cm), kế đến là dòng HG03, 

HG04, HG06 với bán kính Fusarium oxysporum ghi nhận (1,3; 1,35 và 1,33cm) 

khác biệt có ý nghĩa so với bán kính Fusarium oxysporum ở nghiệm thức đối chứng 

(1,53cm). Kết quả ghi nhận tƣơng tự ở thời điểm 48, 72 giờ và 96 giờ sau khi trắc 

nghiệm.  

 

Bảng 4.4. Trắc nghiệm tính đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm    

F. oxysporum (phân lập trên cây bắp) trên môi trƣờng PDA  

Nghiệm Thức 
Bán kính khuẩn ty nấm F. oxysporum (cm) 

24 giờ 48 giờ 72 giờ 96 giờ 

HG01 1,15 d 1,25 d 1,32 e 1,33 e 

HG02 1,33 b 1,42 b 1,47 bcd 1,48 bcd 

HG03 1,30 bc 1,37 bcd 1,35 b 1,40 cde 

HG04 1,35 b 1,37 bcd 1,53 b 1,43 bcde 

HG06 1,33 b 1,50 b 1,52 b 1,45 bcde 

HG09 1,33 b 1,40 bc 1,53 b 1,55 b 

AG01 1,37 b 1,43 b 1,52 b 1,53 bc 

AG05 1,17 cd 1,27 cd 1,33 e 1,36 de 

AG06 1,40 ab 1,48 b 1,48 bc 1,50 bcd 

AG07 1,32 d 1,45 b 1,50 bc 1,52 bcd 

Đối Chứng 1,53 a 1,77 a 2,93 a 3,40 a 

CV% 6,26 5,32 4,19 4,74 

Ghi chú: Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì không 

khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 
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Hình 4.5. Sự đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Fusarium 

oxysporum (phân lập trên cây bắp) trên môi trƣờng PDA sau 96 

giờ. 
 

 

Sự đối kháng trên môi trƣờng PDA 

 

Sợi nấm Trichoderma sp. quấn quanh sợi nấm F. oxysporum 

 

Hình 4.6. Sự đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Fusarium 

oxysporum (phân lập trên cây bắp). 
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4.3. Kết quả phòng trừ trong điều kiện nhà lƣới 

4.3.1 Kết quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (L01) 

Kết quả ghi nhận (Bảng 4.5 và Hình 4.7) cho thấy, các nghiệm thức áp dụng  

Trichoderma spp. có hiệu quả phòng trừ cao, làm giảm tỉ lệ cây bệnh có ý nghĩa về 

mặt thống kê so với nghiệm thức đối chứng (58,33%), giữa các nghiệm thức 

Trichoderma spp. áp dụng, nghiệm thức HG02 và HG04 có hiệu quả phòng trừ tốt 

nhất với tỉ lệ bệnh trung bình (13,89 và 16,11%) tại thời điểm 2 ngày sau khi chủng 

bệnh, kế đến là nghiệm thức HG06 và AG01 với tỉ lệ bệnh trung bình (27,22 và 

29,44%), nghiệm thức áp dụng HG09 cho hiệu quả phòng trừ thấp nhất (35%). Kết 

quả ghi nhận tƣơng tự ở thời điểm 4 và 6 ngày sau khi chủng bệnh.  

 

Bảng 4.5. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây bệnh 

(%) do nấm R. solani (L01) gây ra 

Nghiệm Thức 
Tỉ lệ cây bệnh (%) 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 

AG01 29,44 bc 35,56 (36,45) bc 54,44 (47,56) b 

HG09 35 b 47,22 (43,40) b 59,44 (50,45) b 

HG04 16,11 cd 21,67 (27,66) c 28,89 (32,45) c 

HG02 13,89 d 20,56 (26,88) c 25 (29,92) c 

HG06 27,22 bcd 37,22 (37,39) b 47,78 (43,65) b 

Đối Chứng 58,33 a 75 (60,07) a 100 (90) a 

CV(%) 26,58 13,31 9,33 

Ghi chú:  - Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì không 

khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 

       -  R. solani (L01): Phân lập từ cây lúa bệnh. 

Kết quả ghi nhận (Bảng 4.6 và Hình 4.8) cho thấy, áp dụng Trichoderma 

spp. trong đất có khả năng làm giảm sự tấn công gây hại của nấm Rhizoctonia 

solani đối với cây con, giữa các nghiệm thức Trichoderma spp. áp dụng, nghiệm 

thức HG02 và HG04 cho tỉ lệ cây chết thấp nhất (1,67 và 2,22 %), khác biệt có ý 

nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (10,56 %); kế đến là các nghiệm thức áp dụng 

Trichoderma spp. (HG09, AG01 và HG06) cho tỉ lệ cây chết (8,34; 6,11 và 8,89%). 

Ghi nhận ở thời điểm 4 và 6 ngày sau khi chủng nấm Rhizoctonia solani cho kết 

quả tƣơng tự. 
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Bảng 4.6. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây chết 

do nấm R. solani (L01) gây ra 

Nghiệm Thức 
Tỉ lệ cây chết (%) 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 

AG01 8,34 ab 39,11 (26,29) b 44,11 (28,41) b 

HG09 6,11 b 25,78 (19,32) bc 34,11 (24,01) bc 

HG04 1,67 c 18 (14,89) c 25,22 (19,66) bc 

HG02 2,22 c 20,22 (16,69) c 24,11 (15,37) c 

HG06 8,89 a 28,56 (21,37) bc 36,89 (25,30) bc 

Đối Chứng 10,56 a 70,78 (38,35) a 92,44 (45,96) a 

CV(%) 22,49 19,85 23,32 

Ghi chú:- Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột không 

khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 

    -  R. solani (L01): Phân lập từ cây lúa bệnh. 

Kết quả ghi nhận về hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với 

chiều dài vết bệnh (Bảng 4.7) cho thấy, áp dụng Trichoderma spp. ngoài khả năng 

làm giảm tỉ lệ cây bệnh, cây chết, còn hạn chế mức độ phát triển của nấm bệnh trên 

thân, các nghiệm thức xử lý Trichoderma spp. trong đất có chiều dài vết bệnh thấp 

hơn có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng, trong đó nghiệm thức áp dụng 

Trichoderma spp. (HG02 và HG04) có chiều dài vết bệnh trên thân cây thấp nhất 

(0,43 và 0,36cm) tại thời điểm 2 ngày sau khi chủng bệnh, kế là nghiệm thức áp 

dụng Trichoderma spp. (HG06, HG09 và AG01) với chiều dài vết bệnh (1,04; 1,08 

và 1,17 cm). Kết quả ghi nhận ở thời điểm 4 và 6 ngày sau khi chủng bệnh cho kết 

quả tƣơng tự.  

Bảng 4.7. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với chiều dài vết 

bệnh trên cây lúa do nấm R. solani (L01) gây ra 

Nghiệm Thức 
Chiều dài vết bệnh (cm) 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 

AG01 1,17 b 2,04 b 3,53 ab 

HG09 1,04 b 1,93 b 3,28 b 

HG04 0,36 c 1,07 c 1,6 c 

HG02 0,43 c 0,93 c 1,57 c 

HG06 1,08 b 2,07 b 3,07 b 

Đối Chứng 2,5 a 3,16 a 4,6 a 

CV(%) 25,12 16,72 22,45 

Ghi chú:- Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì không 

khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 
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    -   R. solani (L01): Phân lập từ cây lúa bệnh. 
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Hình 4.7. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây bệnh do 

nấm R. solani (L01). 
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Hình 4.8. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây chết do 

nấm R. solani (L01). 
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Hình 4.9. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) trong điều kiện nhà lƣới sau 6 ngày chủng bệnh; [A] Nghiệm 

thức HG06;    [B] Nghiệm thức HG02; [C] Nghiệm thức HG04;  [D] 

Nghiệm thức AG01;  [E]  Nghiệm thức HG09;   [F] Nghiệm thức đối 

chứng. 

 

4.3.2.  Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01)  

Kết quả ghi nhận hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm 

R. solani (B01) trong điều kiện nhà lƣới (Bảng 4.8 và Hình 4.10) cho thấy, cây bệnh 

xuất hiện 2 ngày sau khi chủng nấm R. solani (B01), nghiệm thức áp dụng 

Trichoderma spp. với mã số AG01 và HG02 cho tỉ lệ cây bệnh thấp nhất (21,88 và 

20,83 %), khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng (61,46 %); kế đến là 

nghiệm thức áp dụng Trichoderma spp. với mã số HG03 và AG05 với tỉ lệ bệnh 

trung bình (40,63%), nghiệm thức áp dụng Trichoderma spp. cho tỉ lệ bệnh trung 
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bình cao nhất (43,75%). Ghi nhận ở thời điểm 4 và 6 ngày sau khi chủng nấm R. 

solani (B01) cho kết quả tƣơng tự.  

Kết quả ghi nhận (Bảng 4.9 và Hình 4.11) cho thấy, các nghiệm thức áp 

dụng  Trichoderma spp. làm giảm tỉ lệ cây chết có ý nghĩa về mặt thống kê so với 

nghiệm thức đối chứng, trong đó nghiệm thức áp dụng Trichoderma spp. (AG01 và 

HG02) cho tỉ lệ cây chết thấp nhất (11,61 và 13,05%), kế đến là nghiệm thức áp 

dụng Trichoderma spp. (HG03 và AG05) vớ tỉ lệ cây chết trung bình (16,55 và 

18,63%), nghiệm thức áp dụng Trichoderma spp. HG01 cho tỉ lệ cây chết thấp nhất 

(21,40%). Kết quả ghi nhận tƣơng tự ở thời điểm 4 và 6 ngày sau khi chủng nấm R. 

solani (B01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4.8. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây bắp 

bệnh do nấm R. solani (B01) gây ra 

Nghiệm Thức 
Tỉ lệ cây bệnh (%) 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 

AG01 21,88 b 28,13 (31,88) c 38,54 (38,33) c 

HG03 40,63 ab 57,29 (49,28) b 68,75 (56,08) b 

HG02 20,83 b 26,04 (30,63) c  33,33 (35,25) c 



43 

 

HG01 43,75 ab 58,33 (50) b 65,63 (54,37) b 

AG05 40,63 ab 55,21 (48,16) b 63,54 (53,18) b 

Đối Chứng 61,46 a 82,29 (65,34) a 100 (90) a 

CV(%) 36,69 17,94 11,18 

Ghi chú: - Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì 

không khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 

 -  R. solani (B01): Phân lập từ cây bắp bệnh. 

Bảng 4.9. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây bắp 

chết do nấm R. solani (B01) gây ra 

Nghiệm Thức 
Tỉ lệ cây chết (%) 

2 ngày 4 ngày 6 ngày 

AG01 11,61 b 18,53 b 23,96 c 

HG03 16,55 b 25,34 ab 37,01 ab 

HG02 13,05 b 19,49 b 24,66 c 

HG01 21,40 ab 29,86 ab 35,03 bc 

AG05 18,63 ab 25,03 ab 38,1 ab 

Đối Chứng 27,58 a 37,07 a 47,41 a 

CV(%) 28,14 27,56 18,66 

Ghi chú: - Các ký tự giống nhau theo sau các chữ số trong cùng một cột thì 

không khác biệt về ý nghĩa ở mức 5%. 

      -    R. solani (B01): Phân lập từ cây bắp bệnh.  
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Hình 4.10. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây bệnh 

do nấm R. solani (B01). 

 

Tỉ lệ cây bệnh (%) 

Thời gian (ngày) 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

2 ngày 4 ngày 6 ngày

AG01

HG03

HG02

HG01

AG05

Đ/c

Hình 4.11. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với tỉ lệ cây chết 

do nấm R. solani (B01). 
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Hình 4.12. Hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với nấm R. 

solani (B01) trong điều kiện nhà lƣới sau 6 ngày chủng bệnh; [A] 

Nghiệm thức AG01;      [B] Nghiệm thức HG02; [C] Nghiệm thức 

HG03; [D] Nghiệm thức AG05;      [E]  Nghiệm thức HG01;    [F]  

Nghiệm thức đối chứng. 

 

 

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

5.1. Kết luận 

 

1. Kết quả phân lập 40 mẫu đất thu thập tại hai tỉnh Hậu Giang và An Giang thu 

đƣợc 17 dòng nấm Trichoderma spp.; HG01, HG02, HG03, HG04, HG05, 

HG06, HG07, HG08, HG09, HG10, AG01, AG02, AG03, AG04, AG05, 

AG06, AG07.  

2. Trong điều kiện phòng thí nghiệm: 

 Nấm Trichoderma spp. (HG02, HG04 HG06, HG09 và AG01) có khả 

năng đối kháng tốt đối với sự phát triển của nấm R. solani (L01) trên 

môi trƣờng dinh dƣỡng PDA. 

 Nấm Trichoderma spp. (HG02, AG01 HG01, HG03 và AG05) có khả 

năng ức chế tốt đối với sự phát triển của nấm R. solani (B01) trên môi 

trƣờng dinh dƣỡng PDA.   

 Nấm Trichoderma spp. (HG01, AG05, HG03, HG04 và HG06) có 

hiệu quả đối kháng cao đối với sự phát triển của nấm Fusarium 

oxysporum (gây bệnh thối thân cây bắp con) trên môi trƣờng PDA.  
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3. Trong điều kiện nhà lƣới, áp dụng Trichoderma spp. (HG02 và HG04), liều 

lƣợng (10 g/kg đất) có khả năng phòng trừ tốt bệnh đốm vằn trên cây lúa         

(R.  solani); tƣơng tự áp dụng Trichoderma spp. (AG01 và HG02), liều 

lƣợng       (10 g/kg đất) có khả năng phòng trừ tốt bệnh chết cây con trên bắp 

(R.  solani).  

5.2. Đề nghị 

1. Tiếp tục phân lập thêm một số dòng Trichoderma spp. nhằm tìm ra những 

dòng có tính đối kháng mạnh đối với hai loài nấm Rhizoctonia solani và 

Fusarium oxysporum.   

2. Tiếp tục nghiên cứu hiệu quả phòng trừ của nấm Trichoderma spp. đối với 

nấm F. oxysporum gây hại trên cây bắp trong điều kiện nhà lƣới và ngoài 

đồng ruộng. 

3. Tiếp tục triển khai áp dụng nấm Trichoderma spp. trong phòng trừ bệnh do 

nấm R. solani gây hại trên lúa và bắp ở điều kiện ngoài đồng.  
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PHỤ LỤC 1 

 

1. Môi trƣờng Potato  Dextrose Agar (PDA) 

 Khoai tây           200 g 

 Đƣờng (Dextrose)          20 g 

 Agar            15 g 

 Streptomycine sulfat         1 mg 

 Nƣớc cất                            1000 ml 

2. Môi trƣờng Trichoderma selective medium (TSM – Elad và Chet, 1983) 

 MgSO4.7H2O         0,2 g 

 K2HPO4              0,9 g 

 KCl                    0,15 g 

 NH4NO3                    1 g 

 Glucose                        3 g 

 Chloramphenicol       0,25 g 

 PCNB                         0,2 g 

 Rose bengal            0,15 g 

 Captan                           0,02 g 

 Agar                            20 g 

 Nƣớc cất                  1000 ml 

3. Môi trƣờng nhân sinh khối nấm Trichoderma spp. (Rice straw) 

Môi trƣờng nhân sinh khối nấm Trichoderma spp. đƣợc làm nhằm mục đích 

dùng cho thí nghiệm ngoài nhà lƣới, trắc nghiệm tính đối kháng của nấm 

Trichoderma spp. đối với nấm R. solani và F. oxysporum.  

Môi trƣờng đƣợc làm nhƣ sau: 

 Trộn cám với mạc cƣa tỷ lệ 3:1, cho 2% glucose vào, làm ẩm vừa đủ 

(không quá ẩm mà cũng không quá khô), trộn đảo đều. Cho phần hỗn hợp 

vừa trộn vào các bọc nylon chịu nhiệt (bỏ vào khoảng 1/3 bọc), làm miệng 

bọc bằng ống nhựa PVC và bông gòn không thấm nƣớc, cột thật chặt với 
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giấy không thấm nƣớc. Đem hấp khử trùng bằng Autoclave ở nhiệt độ 121
o
C 

trong 1h, để nguội và lặp lại lần nữa việc hấp khử trùng vào ngày hôm sau. 

 Cấy 10 dòng nấm Trichoderma spp. có tính đối kháng mạnh nhất trong 

phòng thí nghiệm vào các bọc nylon trong điều kiện vô trùng, mỗi dòng cấy 

làm 3 bọc. 

4. Môi trƣờng nhân sinh khối nấm R. solani và F. oxysporum (Corn sand meal) 

Tƣơng tự môi trƣờng nhân sinh khối nấm Trichoderma spp. cũng nhằm mục 

đích sử dụng cho thí nghiệm ngoài nhà lƣới, trắc nghiệm hiệu quả phòng trừ tính 

đối kháng của nấm Trichoderma spp. đối với nấm Rhizoctonia solani.   

Môi trƣờng đƣợc làm nhƣ sau: 

 Nấu bắp trên bếp trong thời gian 3h (làm mềm hạt bắp), trộn bắp đã nấu với 

cát xây tỷ lệ 2:1, cho 2% đƣờng glucose vào, làm ẩm vừa đủ, đảo đều hỗn 

hợp. Cho phần hỗn hợp bắp cát vào bọc nylon chịu nhiệt và làm miệng bọc 

giống nhƣ đã làm ở môi trƣờng nuôi cấy nấm Trichoderma spp. Đem hấp 

khử trùng bằng Autoclave ở 121
o
C trong 1h và lặp lại trong ngày hôm sau. 

 Cấy nấm Rhizoctonia solani đã phân lập vào các bọc nylon. 

 Cấy nấm F. oxysporum đã phân lập và định danh đƣợc vào các bọc nylon. 
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PHỤ LỤC 2: BẢNG ANOVA 

 

Bảng 1. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (L01) 

trên môi trƣờng PDA sau 24 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 7,15 0,71 6,04 

Sai số 22 2,60 0,11  

Tổng cộng 32 9,76   

 

  Bảng 2. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) trên môi trƣờng PDA sau 48 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 13,58 1,35 17,19 

Sai số 22 1,73 0,07  

Tổng cộng 32 15,31   

 

Bảng 3. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) trên môi trƣờng PDA sau 72 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 14,07 1,40 16,48 

Sai số 22 1,83 0,08  

Tổng cộng 32 15,90   
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Bảng 4. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (L01) 

trên môi trƣờng PDA sau 96 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 14,03 1,40 15,72 

Sai số 22 1,96 0,08  

Tổng cộng 32 15,99   

 

Bảng 5. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (B01) 

trên môi trƣờng PDA sau 24 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 2,70 0,27 9,18 

Sai số 22 0,65 0,03  

Tổng cộng 32 3,35   

 

Bảng 6. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (B01) 

trên môi trƣờng PDA sau 48 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 9,65 0,97 43,48 

Sai số 22 0,49 0,02  

Tổng cộng 32 10,14   
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Bảng 7. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (B01) 

trên môi trƣờng PDA sau 72 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 15,76 1,58 103,99 

Sai số 22 0,33 0,02  

Tổng cộng 32 16,09   

 

Bảng 8. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani (B01) 

trên môi trƣờng PDA sau 96 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 15,61 1,56 184 

Sai số 22 0,19 0,01  

Tổng cộng 32 15,80   

 

Bảng 9. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm F. oxysporum 

(gây bệnh thối thân cây bắp con) trên môi trƣờng PDA sau 24 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 0,32 0,03 4,7 

Sai số 22 0,15 0,01  

Tổng cộng 32 0,48   
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Bảng 10. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm F. oxysporum 

(gây bệnh thối thân cây bắp con) trên môi trƣờng PDA sau 48 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 0,57 0,06 9,88 

Sai số 22 0,13 0,01  

Tổng cộng 32 0,70   

 

Bảng 11. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm F. oxysporum 

(gây bệnh thối thân cây bắp con) trên môi trƣờng PDA sau 72 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 6,34 0,63 146,78 

Sai số 22 0,1 0  

Tổng cộng 32 6,43   

 

Bảng 12. Khả năng đối kháng của Trichoderma spp. đối với nấm F. oxysporum 

(gây bệnh thối thân cây bắp con) trên môi trƣờng PDA sau 96 giờ  

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 10 10,46 1,05 174,86 

Sai số 22 0,13 0,01  

Tổng cộng 32 10,59   
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Bảng 13. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 2 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 1539,71 307,94 11,71 

Sai số 12 315,68 26,31  

Tổng cộng 17 1855,39   

 

Bảng 14. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 4 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 2241,73 448,35 16,94 

Sai số 12 317,54 26,46  

Tổng cộng 17 2559,27   

 

Bảng 15. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01)  ngoài nhà lƣới sau 6 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 7055 1411 67,51 

Sai số 12 250,80 20,90  

Tổng cộng 17 7305,80   
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Bảng 16. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 2 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 349,30 69,86 28,60 

Sai số 12 29,31 2,44  

Tổng cộng 17 378,61   

 

Bảng 17. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 4 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 2408,08 481,62 10,09 

Sai số 12 572,50 47,71  

Tổng cộng 17 2980,58   

 

Bảng 18. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 6 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 4273,36 854,67 12,17 

Sai số 12 842,73 70,23  

Tổng cộng 17 5116,09   
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Bảng 19. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 2 ngày quan sát tỉ lệ vết bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 8,88 1,78 23,40 

Sai số 12 0,91 0,08  

Tổng cộng 17 9,79   

 

Bảng 20. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 4 ngày quan sát tỉ lệ vết bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 9,80 1,96 20,12 

Sai số 12 1,17 0,1  

Tổng cộng 17 10,97   

 

Bảng 21. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(L01) ngoài nhà lƣới sau 6 ngày quan sát tỉ lệ vết bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 20,75 4,15 9,25 

Sai số 12 5,23 0,44  

Tổng cộng 17 25,98   
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Bảng 22. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01) ngoài nhà lƣới sau 2 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 3454,74 690,95 3,52 

Sai số 12 2356,65 196,39  

Tổng cộng 17 5811,39   

 

Bảng 23. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01) ngoài nhà lƣới sau 4 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 2523,05 504,61 7,45 

Sai số 12 812,84 67,74  

Tổng cộng 17 3335,89   

 

Bảng 24. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01) ngoài nhà lƣới sau 6 ngày quan sát tỉ lệ cây bệnh 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 5689,71 1137,94 30,60 

Sai số 12 446,21 37,18  

Tổng cộng 17 6135,91   

 

 

 

 

 

 



65 

 

Bảng 25. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01) ngoài nhà lƣới sau 2 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 512,87 102,57 3,94 

Sai số 12 312,61 26,05  

Tổng cộng 17 825,48   

 

Bảng 26. Khả năng phòng trừ của Trichoderma spp. đối với nấm R. solani 

(B01) ngoài nhà lƣới sau 4 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 710,59 142,12 2,79 

Sai số 12 610,58 50,88  

Tổng cộng 17 1321,17   

 

Bảng 27. Khả năng phòng trừ của Trichoderma đối với nấm R. solani (B01) 

ngoài nhà lƣới sau 6 ngày quan sát tỉ lệ cây chết 

Nguồn DF 
Tổng bình 

phƣơng 

Trung bình 

bình phƣơng 
F 

Nghiệm thức 5 1182,45 236,49 5,75 

Sai số 12 493,53 41,13  

Tổng cộng 17 1675,98   

 

  

 




